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MỞ ĐẦU 

 

1. Lý do chọn đề tài 

Tiền lương là phần thu nhập của người lao động, trên cơ sở số lượng và 

chất lượng lao động trong khi thực hiện công việc của bản thân người lao động 

theo cam kết giữa chủ doanh nghiệp và người lao động. Ngoài tiền lương chính 

mà người lao động được hưởng thì các khoản tiền thưởng, phụ cấp, BHXH, 

BHYT, BHTN, KPCĐ là các quỹ xã hội mà người lao động được hưởng, nó thể 

hiện sự quan tâm của xã hội, của doanh nghiệp đến từng thành viên trong doanh 

nghiệp. Tiền lương luôn là vấn đề được xã hội quan tâm chú ý bởi ý nghĩa kinh 

tế và xã hội to lớn của nó. 

Đối với doanh nghiệp sản xuất kinh doanh, tiền lương là một phần không 

nhỏ của chi phí sản xuất. Tiền lương có vai trò tác dụng là đòn bẩy kinh tế tác 

động trực tiếp đến người lao động. Chi phí nhân công chiếm tỉ trọng tương đối 

lớn trong tổng số chi phí sản xuất của doanh nghiệp. Vì vậy doanh nghiệp cần 

phải tăng cường công tác quản lý lao động, công tác kế toán tiền lương và các 

khoản trích theo lương cần chính xác, kịp thời để đảm bảo quyền lợi của người 

lao động đồng thời tạo điều kiện tăng năng suất lao động, tiết kiệm chi phí nhân 

công, đẩy mạnh hoạt động sản xuất và hạ giá thành sản phẩm. Nếu doanh nghiệp 

vận dụng chế độ tiền lương hợp lý sẽ tạo động lực tăng năng suất lao động... 

Đối với người lao động, tiền lương có một ý nghĩa vô cùng quan trọng bởi 

nó là nguồn thu nhập chủ yếu giúp cho họ đảm bảo cuộc sống của bản thân và 

gia đình. Ở phạm vi toàn bộ nền kinh tế, tiền lương là sự cụ thể hơn của quá 

trình phân phối của cải vật chất do chính người lao động làm ra. Chính sách tiền 

lương được vận dụng đúng đắn và phù hợp ở mỗi doanh nghiệp có thể phát huy 

được tính sáng tạo, tinh thần trách nhiệm và sự gắn bó của người lao động đối 

với doanh nghiệp, từ đó mới có thể phát huy nâng cao hiệu quả sản xuất kinh 

doanh. Vì vậy, việc xây dựng tháng lương, bảng lương, lựa chọn các hình thức 

trả lương hợp lý để sao cho tiền lương vừa là khoản thu nhập để người lao động 

đảm bảo nhu cầu cả vật chất lẫn tinh thần, đồng thời làm cho tiền lương trở 

thành động lực thúc đẩy người lao động làm việc tốt hơn, có tinh thần trách 

nhiệm hơn với công việc thực sự là điều vô cùng cần thiết. 
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 Cũng như bao doanh nghiệp khác trong nền kinh tế thị trường Công ty TNHH 

Phương Nam 86 với các hoạt động kinh doanh thương mại của mình cũng đang ngày 

càng phát triển và chiếm một vị trí chắc chắn trên thị trường. Quy mô tổ chức của 

Công ty ngày càng lớn và phát triển không ngừng. Chính vì thế, kế toán tiền lương 

và các khoản trích theo lương đóng vai trò vô cùng to lớn đối với sự tồn tại và phát 

triển của Công ty. 

 Nhận thức được sự cần thiết của kế toán tiền lương và các khoản trích theo 

lương, Công ty đã quan tâm và có những biện pháp để cải thiện kế toán tiền lương và 

các khoản trích theo lương nhưng bên cạnh đó vẫn còn những khó khăn tồn tại như: 

quá trình quản lý nhân viên chưa chặt chẽ, chưa ứng dụng công nghệ thông tin triệt 

để đã gây khó khăn trong việc hạch toán. Nhận thức được tầm quan trọng của vấn 

đề trên, em đã chọn đề tài: “Thực trạng kế toán tiền lương và các khoản trích 

theo lương tại Công ty TNHH Phương Nam 86” làm đề tài khóa luận tốt nghiệp 

của mình. 

2. Tổng quan tình hình nghiên cứu 

 Trong nền kinh tế thị trường hiện nay để kinh doanh đạt hiệu quả, có thể 

tồn tại và phát triển ngày càng vững chắc thì công tác kế toán phải luôn được 

củng cố và hoàn thiện để phù hợp với chế độ hiện hành. Cũng chính vì thế đã có 

rất nhiều công trình nghiên cứu về công tác kế toán nói chung cũng như kế toán 

tiền lương và các khoản trích theo lương nói riêng. Có thể điểm qua một số tác 

giả với một số đề tài cơ bản như sau: 

 Đề tài của sinh viên Lê Thị Dung (2020) Trường Đại học Hoa Lư với đề 

tài: “Thực trạng và một số giải pháp hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản 

trích theo lương tại Công ty TNHH may áo cưới thời trang chuyên nghiệp” đã 

nghiên cứu thực trạng kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công 

ty trên cơ sở lý luận chung từ đó đưa ra giải pháp nhằm hoàn thiện kế toán tiền 

lương và các khoản trích theo lương tại Công ty TNHH may áo cưới thời trang 

chuyên nghiệp. Có thể thấy trong thấy trong đề tài, tác giả đã chỉ ra được quá 

trình tính lương của Công ty luôn đảm bảo tính chính xác, thống nhất trong 

tháng và giữa các tháng trong năm theo quy định của nhà nước. Đã đưa ra những 

phương án phân cấp lao động hợp lý, hạch toán tiền lương, thưởng chính xác 

nhằm khuyến khích, nâng cao năng suất lao động của cán bộ, công nhân viên 

trong Công ty. Tuy nhiên, Công ty chưa đánh giá được chất lượng công tác của 
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từng cán bộ, công nhân viên, phần lương mà người lao động nhận được không 

gắn liền với kết quả lao động mà họ tạo ra. Từ thực tế của Công ty, tác giả cũng 

đã đưa ra một số giải pháp hoàn thiện như: phân loại theo thời gian lao động, 

phân loại theo chức năng của lao động để thuận lợi cho việc quản lý và hạch 

toán, chấm công chính xác, đảm bảo sự công bằng cho người lao động,... 

 Đề tài của sinh viên Nguyễn Thị Lan Anh (2022) Trường Đại học Hoa Lư 

viết về “Thực trạng và giải pháp hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản 

trích theo lương tại Công ty TNHH Phát triển Trọng Nghĩa” đã nghiên cứu một 

cách rất tốt và khá hoàn thiện về công tác kế toán tiền lương và các khoản trích 

theo lương. Trong đề tài, tác giả đã chỉ ra được công tác quản lý nhân sự của 

Công ty luôn chặt chẽ, có sự đối chiếu việc chấm công với thống kê lao động 

đảm bảo tính công bằng cho người lao động. Các chi phí tiền lương, BHXH, 

BHYT, BHTN luôn được tính toán chính xác, đầy đủ, phân bổ đúng cho từng 

đối tượng. Nhưng bên cạnh đó vẫn còn một số hạn chế mà Công ty đang gặp 

phải như: chưa có sự kết hợp linh hoạt giữa các hình thức trả lương với nhau mà 

chỉ áp dụng hình thức trả lương theo thời gian. Việc thanh toán lương mất nhiều 

thời gian, chưa khoa học do việc thanh toán lương cho người lao động chủ yếu 

bằng tiền mặt. Từ đó, tác giả cũng đã đưa ra một số giải pháp hoàn thiện, đó là 

việc Công ty nên kết hợp việc trả lương theo thời gian và việc tra lương theo sản 

phẩm, tổ chức lao động, tăng cường kiểm tra giám sát và chi trả lương theo đúng 

trí lực, sức lực người lao động,... 

 Đề tài của sinh viên Bùi Thị Thanh Hải (2023) Trường Đại học Hoa Lư 

viết về “Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty TNHH 

Hải Nam”. Trong đề tài, tác giả đã chỉ ra được Công ty sử dụng hệ thống sổ sách 

kế toán theo đúng quy định của Bộ tài chính, thực hiện đúng theo nguyên tắc 

hạch toán kế toán, phản ánh chính xác số dư, số phát sinh, tạo điều kiện thuận 

lợi cho việc lập bảng cân đối kế toán, bảng cân đối số phát sinh của kế toán tổng 

hợp được chính xác. Tuy nhiên Công ty chưa chú trọng nhiều đến các khoản phụ 

cấp khen thưởng cho người lao động. Công tác quản lý chưa được chặt chẽ, việc 

tuyển dụng có được thực hiện, nhưng chưa được bám sát, nhân nhượng cho một 

số trường hợp khi tuyển dụng. Từ thực tế đó, tác giả đã đề ra một số giải pháp 

như: thưởng cho các cá nhân hoặc tập thể có thành tích xuất sắc, tăng cường 

quản lý thời gian và chất lượng lao động,... 
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 Cả ba đề tài trên đều phân tích được những điểm mạnh, điểm yếu và phản 

ánh được thực trạng, đưa ra giải pháp hoàn thiện kế toán tiền lương và các 

khoản trích theo lương cho các doanh nghiệp. Tuy nhiên, những giải pháp đưa ra 

chủ yếu dựa trên lý thuyết, tính thực tiễn không cao, chưa nhằm hoàn thiện chất 

lượng tổ chức kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương của doanh 

nghiệp một cách hiệu quả, cần phải có cái nhìn đa chiều hơn để giúp doanh 

nghiệp hội nhập với nền kinh tế thị trường hiện nay. Trong quá trình tìm hiểu 

Công ty TNHH Phương Nam 86, em nhận thấy những khó khăn trong công tác 

kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương của Công ty còn nhiều mặt hạn 

chế. Việc quản lý nhân viên của Công ty chưa được chặt chẽ, đã áp dụng phần mềm 

kế toán máy nhưng chưa khai thác được triệt để các lợi thế từ phần mềm. Điều này 

làm ảnh hưởng trực tiếp tới công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo 

lương. Tuy nhiên chưa có đề tài nào nghiên cứu về kế toán tiền lương và các 

khoản trích theo lương tại Công ty. Vì vậy, em mạnh dạn lựa chọn đề tài “Thực 

trạng kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty TNHH 

Phương Nam 86”. Với mục đích cố gắng thực tập, nghiên cứu thực trạng của 

Công ty để từ đó đưa ra được ưu điểm, nhược điểm của Công ty và một số giải 

pháp nhằm hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương cho 

Công ty. 

3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu 

3.1. Mục đích 

Từ kết quả nghiên cứu lý luận và thực tiễn về kế toán tiền lương và các 

khoản trích theo lương, đề xuất một số biện pháp nhằm hoàn thiện kế toán tiền 

lương và các khoản trích theo lương tại Công ty TNHH Phương Nam 86.  

3.2. Nhiệm vụ 

- Hệ thống hóa, khái quát hóa cơ sở lý luận về kế toán tiền lương và các 

khoản trích theo lương. 

- Nghiên cứu thực trạng kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương 

tại Công ty TNHH Phương Nam 86. 

- Đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích 

theo lương tại Công ty TNHH Phương Nam 86. 

4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu  

4.1. Đối tượng  
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Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty TNHH 

Phương Nam 86. 

4.2. Phạm vi  

 - Phạm vi không gian: Đề tài nghiên cứu kế toán tiền lương và các khoản 

trích theo lương tại Công ty TNHH Phương Nam 86. 

 - Phạm vi thời gian: Đề tài tập trung nghiên cứu với số liệu thứ cấp của 

Công ty trong phạm vi các tài liệu về tình hình tài chính, kế toán tiền lương và 

các khoản trích theo lương của Công ty qua các năm 2021, 2022, 2023. 

5. Phương pháp nghiên cứu  

 - Phương pháp quan sát: Thực hiện quan sát các hoạt động của doanh 

nghiệp, bộ máy kế toán và công việc của các nhân viên trong Công ty, đặc biệt 

là nhân viên kế toán tiền lương. 

 - Phương pháp phỏng vấn trực tiếp: trực tiếp gặp gỡ, trao đổi với các kế 

toán, bộ phận có liên quan tại Công ty. 

 - Phương pháp thực nghiệm: Thực tập kế toán phần hành kế toán tiền 

lương và các khoản trích theo lương tại Công ty. 

 - Phương pháp thống kê: Tập hợp tất cả chứng từ và số liệu cần thiết phục 

vụ cho đề tài nghiên cứu. 

- Phương pháp tính toán, phân tích, tổng hợp số liệu. 

6. Ý nghĩa khoa học và ý nghĩa thực tiễn 

6.1. Ý nghĩa khoa học 

 Nghiên cứu là nguồn tài liệu tham khảo hữu ích cho sinh viên Khoa kinh 

tế Trường Đại học Hoa Lư muốn nghiên cứu các vấn đề liên quan đến kế toán 

tiền lương và các khoản trích theo lương. 

6.2. Ý nghĩa thực tiễn 

 Kết quả của nghiên cứu đã phân tích được công tác kế toán tiền lương và 

các khoản trích theo lương tại Công ty TNHH Phương Nam 86, từ đó đề xuất 

một số giải pháp hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại 

Công ty TNHH Phương Nam 86. 
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Chương 1 

LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN 

TRÍCH THEO LƯƠNG TRONG DOANH NGHIỆP 

 

1.1. TỔNG QUAN VỀ KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN 

TRÍCH THEO LƯƠNG 

1.1.1. Khái niệm, bản chất của tiền lương 

* Khái niệm về tiền lương 

Tiền lương là một phạm trù kinh tế, là một kết quả quan trọng của sự phân 

phối của cải trong xã hội. Kinh tế học vi mô coi sản xuất là sự kết hợp giữa hai 

yếu tố là lao động và vốn. Vốn thuộc quyền sở hữu của một bộ phận dân cư 

trong xã hội, còn một bộ phận dân cư khác do không có vốn chỉ có sức lao động, 

phải đi làm thuê cho những người có vốn và đổi lại họ nhận được một khoản 

tiền gọi là tiền lương. 

Theo Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO), tiền lương là sự trả công hoặc thu 

nhập có thể biểu hiện bằng tiền và được ấn định bằng pháp luật, pháp quy Quốc 

gia, do người sử dụng lao động phải trả cho người lao động theo hợp đồng lao 

động cho một công việc đã thực hiện hay sẽ phải thực hiện, hoặc những dịch vụ 

đã làm hoặc sẽ phải làm. 

Trên thực tế, khái niệm và cơ cấu tiền lương rất đa dạng ở các nước trên 

thế giới. Điều đó cho thấy sự phức tạp về tiền lương thể hiện ngay trong quan 

điểm triết lý về tiền lương. Tiền lương có thể có nhiều tên gọi khác nhau như thù 

lao lao động, thu nhập lao động,… cụ thể: 

Ở Nhật Bản, tiền lương là thù lao bằng tiền mặt và hiện vật trả cho người 

làm công một cách đều đặn, cho thời gian làm việc hoặc cho lao động thực tế, 

cùng với thù lao cho khoảng thời gian không gian làm việc, như nghỉ mát hàng 

năm, các ngày nghỉ có hưởng lương hoặc nghỉ lễ. Tiền lương không tính đến  

những đóng góp của người thuê lao động với bảo hiểm xã hội và quỹ hưu trí cho 

người lao động và phúc lợi mà người lao động được hưởng nhờ có chính sách 

này. Khoản tiền được trả khi nghỉ việc hoặc chấm dứt hợp đồng lao động cũng 

không được coi là tiền lương. 

Ở Việt Nam cũng có nhiều khái niệm khác nhau về tiền lương. Một số 

khái niệm tiền lương có thể được nêu ra như sau: 
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- “Tiền lương là giá cả sức lao động được hình thành thông qua thỏa thuận 

giữa người sử dụng lao động và người lao động phù hợp với quan hệ cung cầu 

sức lao động trong nền kinh tế thị trường.” 

- “Tiền lương là khoản tiền mà người lao động nhận được khi họ đã hoàn 

thành hoặc sẽ hoàn thành một công việc nào đó, mà công việc đó không bị pháp 

luật ngăn cấm.” 

Bên cạnh đó, tiền công là một tên gọi, một biểu hiện khác của tiền lương. 

Tiền công gắn trực tiếp hơn với các quan hệ thỏa thuận mua bán sức lao động và 

thường được sử dụng trong các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, các hợp 

đồng dân sự thuê lao động có thời hạn. Khái niệm tiền công được sử dụng phổ 

biến trong thỏa thuận thuê nhân công trên thị trường tự do và có thể gọi là giá 

công lao động. Ở Việt Nam, trên thị trường tự do thuật ngữ “tiền công” thường 

được dùng để trả công cho lao động chân tay, còn “thù lao” dùng chỉ việc trả 

công cho lao động trí óc.  

 Như vậy, từ các khái niệm trên, tiền lương được hiểu là số tiền mà người 

lao động được người sử dụng lao động thanh toán, tương ứng với số lượng và 

chất lượng lao động mà họ đã tiêu hao trong quá trình tạo ra của cải, vật chất.  

* Bản chất của tiền lương 

 Cùng với sự chuyển đổi nền kinh tế, quan niệm về tiền lương có những 

thay đổi:  

 Trong nền kinh tế tư bản chủ nghĩa, C.Mác chỉ rõ tiền lương là giá cả sức 

lao động, biểu hiện ra ngoài như giá cả lao động.  

 Trong nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung, tiền lương được định nghĩa là 

một phần thu nhập quốc dân thể hiện dưới hình thức tiền tệ, được Nhà nước 

phân phối một cách có kế hoạch cho công nhân viên căn cứ vào số lượng và chất 

lượng lao động mà họ cống hiến. 

 Trong cơ chế thị trường với sự hoạt động của thị trường sức lao động trở 

thành hàng hóa, một loại hàng hóa đặc biệt. Giá cả sức lao động chính là tiền 

lương, tiền công. Từ những khái niệm và nhận thức về tiền lương nêu trên có thể 

rút ra được là bản chất tiền lương trong cơ chế thị trường: 

 - Tiền lương là giá cả sức lao động, hay biểu hiện bằng tiền của giá trị sức 

lao động mà người sử dụng lao động trả cho người lao động. 
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 - Tiền lương phụ thuộc vào quan hệ cung – cầu lao động trên thị trường 

lao động, nhưng không được trả thấp hơn mức lương tối thiểu do luật pháp quy 

định. 

 - Tiền lương được xác định thông qua cơ chế thỏa thuận giữa các bên 

trong quan hệ lao động. 

1.1.2. Chức năng của tiền lương 

 Trong bất cứ một doanh nghiệp nào tiền lương đều thực hiện hai chức 

năng sau đây: 

* Về phương diện xã hội 

 Trong mọi chế độ xã hội, tiền lương thực hiện chức năng kinh tế cơ bản 

của nó là đảm bảo tái sản xuất sức lao động cho xã hội. Tuy nhiên, mức độ tái 

sản xuất mở rộng cho người lao động và cách tính, cách trả tiền lương trong mỗi 

chế độ là khác nhau. Người lao động tái sản xuất sức lao động của mình thông 

qua các tư liệu sinh hoạt nhận được từ khoản tiền lương của họ. Để tái sản xuất 

sức lao động, tiền lương phải đảm bảo tiêu dùng cá nhân người lao động và gia 

đình họ. Để thực hiện chính sách này trong công tác tiền lương: 

 - Nhà nước phải định mức lương tối thiểu: Mức lương tối thiểu là nền 

tảng cho chính sách tiền lương và việc trả lương của các doanh nghiệp, bởi vậy 

nó phải được thể chế bằng pháp luật buộc mọi doanh nghiệp khi sử dụng lao 

động phải thực hiện. Mức lương tối thiểu được ấn định theo giá linh hoạt, đảm 

bảo cho người lao động làm việc đơn giản nhất trong điều kiện lao động bình 

thường bù đắp sức lao động giản đơn mà một phần tích lũy tái sản xuất sức lao 

động mở rộng, mức lương tối thiểu làm căn cứ để tính các mức lương cho các 

loại lao động khác. 

 - Mức lương cơ bản khác: Được xác định trên cở sở mức giá hàng vật 

phẩm tiêu dùng trong từng trường hợp một, bởi vậy khi giá cả có biến động, đặc 

biệt khi tốc độ lạm phát cao phải điều chỉnh tiền lương phù hợp để đảm bảo đời 

sống của người lao động. 

* Về phương diện kinh tế 

Tiền lương là một đòn bẩy kinh tế có tác dụng kích thích lợi ích vật chất 

đối với người lao động làm cho họ vì lợi ích vật chất của bản thân và gia đình 

mà lao động một cách tích cực với chất lượng kết quả ngày càng cao. Để trở 
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thành đòn bẩy kinh tế, việc trả lương phải gắn liền với kết quả lao động, tổ chức 

tiền lương phải nhằm khuyến khích người lao động nâng cao năng suất, chất 

lượng và hiệu quả lao động. Làm nhiều hưởng nhiều, làm ít hưởng ít, không làm 

không hưởng. Bội số của tiền lương phải phản ánh đúng sự khác biệt trong tiền 

lương giữa lao động có trình độ thấp nhất và cao nhất được hình thành trong quá 

trình lao động. 

 Với chức năng cơ bản nói trên, vai trò của tiền lương được thể hiện: 

- Về mặt kinh tế 

Tiền lương đóng vai trò đặc biệt quan trọng, quyết định trong việc ổn định 

và phát triển kinh tế gia đình. Nếu tiền lương không đủ trang trải, mức sống của 

người lao động bị giảm sút, họ phải kiếm thêm việc làm ngoài doanh nghiệp như 

vậy có thể làm ảnh hưởng kết quả làm việc tại doanh nghiệp. Ngược lại, nếu tiền 

lương trả cho người lao động lớn hơn hoặc bằng mức lương tối thiểu thì sẽ tạo 

cho người lao động sự yên tâm, phấn khởi làm việc, dồn hết khả năng và sức lực 

của mình cho công việc vì lợi ích chung của doanh nghiệp, có như vậy dân mới 

giàu, nước mới mạnh. 

- Về mặt chính trị - xã hội 

Có thể nói tiền lương là một nhân tố quan trọng có tác động mạnh mẽ 

nhất, nếu như tiền lương không gắn chặt với chất lượng, hiệu quả công tác, 

không theo giá trị sức lao động sẽ không đủ khuyến khích người lao động nâng 

cao trình độ nghiệp vụ, trình độ tay nghề. Vì vậy, tiền lương phải đảm bảo các 

yếu tố cấu thành để đảm bảo nguồn thu nhập, là nguồn sống chủ yếu của người 

lao động và gia đình họ, là điều kiện để người lao động hưởng lương hòa nhập 

vào thị trường lao động xã hội. 

Để sử dụng đòn bẩy tiền lương đối với người lao động đòi hỏi công tác 

tiền lương trong doanh nghiệp phải đặc biệt coi trọng. Tổ chức tiền lương trong 

doanh nghiệp công bằng và hợp lý sẽ tạo ra không khí cởi mở giữa những người 

lao động, hình thành khối đoàn kết thống nhất, trên dưới một lòng, một ý chí vì 

sự nghiệp phát triển và vì lợi ích bản thân người lao động. Chính vì vậy mà 
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người lao động tích cực làm việc bằng cả lòng nhiệt tình, hăng say và họ có 

quyền tự hào về mức lương mà họ đạt được. 

Ngược lại, khi công tác tổ chức tiền lương trong doanh nghiệp thiếu tính 

công bằng và hợp lý sẽ sinh ra mâu thuẫn nội bộ giữa người lao động với nhau, 

giữa những người lao động với cấp quản trị, cấp lãnh đạo doanh nghiệp, có thể 

dẫn đến sự phá hoại ngầm, dẫn đến sự lãng phí to lớn trong sản xuất. Vì vậy, với 

nhà quản trị doanh nghiệp, một trong những công việc được quan tâm hàng đầu 

là phải theo dõi đầy đủ công tác tiền lương, thường xuyên lắng nghe và phát 

hiện kịp thời những mâu thuẫn có khả năng xuất hiện trong phân phối tiền lương 

của người lao động, qua đó có sư điều chỉnh thỏa đáng, hợp lý. 

Tóm lại, trong đời sống xã hội, trong doanh nghiệp, tiền lương đóng vai 

trò đặc biệt quan trọng, nó không chỉ đảm bảo cho đời sống của người lao động, 

tái sản xuất sức lao động mà còn là công cụ để quản lý doanh nghiệp, là đòn bẩy 

kinh tế hiệu quả. Tuy nhiên, chỉ trên cơ sở áp dụng đúng đắn chế độ tiền lương, 

đảm bảo các nguyên tắc của nó thì mới phát huy được mặt tích cực và ngược lại 

sẽ làm ảnh hưởng xấu đến toàn bộ hoạt động của doanh nghiệp. 

1.1.3. Chế độ tiền lương 

 Các quy định cơ bản của nhà nước về khung lương (bậc lương, hệ số 

lương) áp dụng doanh nghiệp sản xuất kinh doanh, các nguyên tắc xây dựng 

thang lương và bảng lương. 

 Thang lương và bảng lương được xây dựng cho lao động quản lý, lao 

động chuyên môn kỹ thuật, nghiệp vụ và công nhân trực tiếp sản xuất, kinh 

doanh theo công việc và ngành nghề đào tạo. 

 Bội số của thang lương, bảng lương là hệ số mức lương cao nhất của 

người lao động có trình độ quản lý, chuyên môn kỹ thuật, nghiệp vụ cao nhất so 

với người có trình độ thấp nhất. 

 Số bậc của thang lương, bảng lương phụ thuộc vào độ phức tạp quản lý, 

cấp bậc của công việc đòi hỏi. Khoảng cách của bậc thang lương liền kề phải 

đảm bảo khuyến khích nâng cao trình độ, chuyên môn kỹ thuật, tích lũy kinh 

nghiệm. 
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 Mức lương bậc 1 của thang lương, bảng lương phải cao hơn mức lương 

đo lường nhà nước quy định, mức lương của nghề hoặc công việc độc hại, nguy 

hiểm và đặc biệt độc hại, nguy hiểm phải cao hơn mức lương của nghề hoặc 

công việc có điều kiện lao động bình thường. 

1.1.4. Phân loại lao động  

 Việc phân loại lao động có ý nghĩa quan trọng trong việc nắm bắt thông 

tin về số lượng và thành phần lao động, về trình độ nghề nghiệp của người lao 

động trong doanh nghiệp, về sự bố trí lao động trong doanh nghiệp từ đó thực 

hiện quy hoạch lao động, lập kế hoạch lao động. Mặt khác, thông qua phân loại 

lao động trong toàn doanh nghiệp và từng bộ phận giúp cho việc lập dự trù chi 

phí nhân công trong chi phí sản xuất kinh doanh, lập kế hoạch quỹ lương và 

thuận tiện cho việc kiểm tra tình hình thực hiện các kế hoạch và dự trù này.  

* Lao động trực tiếp  

 Gồm những người trực tiếp tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh tạo 

ra sản phẩm hay trực tiếp thực hiện các công việc dịch vụ nhất định. 

 Theo nội dung công việc mà người lao động thực hiện, loại lao động trực 

tiếp được chia thành: Lao động sản xuất kinh doanh chính, lao động sản xuất 

kinh doanh phụ trợ, lao động của các hoạt động khác. 

 Theo năng lực và trình độ chuyên môn, lao động trực tiếp được phân 

thành các loại: 

 - Lao động có tay nghề cao: Gồm những người đã qua đào tạo chuyên 

môn và có nhiều kinh nghiệm trong công việc thực tế, có khả năng đảm nhận 

các công việc phức tạp, đòi hỏi trình độ cao. 

 - Lao động có tay nghề trung bình: Gồm những người đã qua đào tạo 

chuyên môn, nhưng thời gian công tác thực tế chưa nhiều hoặc những người 

chưa được đào tạo qua trường lớp chuyên môn nhưng có thời gian làm việc thực 

tế tường đối lâu được trưởng thành do học hỏi từ thực tế. 

* Lao động gián tiếp 

 Gồm những người chỉ đạo, phục vụ và quản lý kinh doanh trong doanh 

nghiệp.  

 Theo nội dung công việc và nghề nghiệp chuyên môn, loại lao động này 

được chia thành: nhân viên kỹ thuật, nhân viên quản lý kinh tế, nhân viên quản 

lý hành chính. 
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 Theo năng lực và trình độ chuyên môn, lao động gián tiếp được phân 

thành các loại: 

 - Chuyên viên chính: Là những người có tình độ từ đại học trở lên có trình 

độ chuyên môn cao, có khả năng giả quyết các công việc mang tính tổng hợp, 

phức tạp. 

 - Chuyên viên: Cũng là những người lao động tốt nghiệp đại học, trên đại 

học, có thời gian công tác tương đối lâu, trình độ chuyên môn tương đối cao 

 - Cán sự: Gồm những người mới tốt nghiệp đại học, có thời gian công tác 

chưa nhiều. 

 - Nhân viên: Là những người lao động gián tiếp với trình độ chuyên môn 

thấp, có thể đã qua đào tạo các trường lớp chuyên môn, nghiệp vụ, hoặc chưa 

qua đào tạo. 

1.1.5. Các hình thức trả lương 

 Tiền lương trả cho người lao động phải quán triệt nguyên tắc phân phối 

theo lao động, kết hợp chặt chẽ giữa lợi ích chung của xã hội với lợi ích của 

doanh nghiêp và người lao động, trả lương theo số lượng và chất lượng lao 

động. Việc trả lương cho người lao động theo số lượng và chất lượng lao động 

có ý nghĩa rất quan trọng trong việc động viên, khuyến khích người lao động 

phát huy tinh thần dân chủ, thúc đẩy họ hăng say lao động sáng tạo nâng cao 

năng suất lao động nhằm tạo ra của cải vật chất cho xã hội, nâng cao đời sống 

vật chất và tinh thần của mỗi thành viên trong xã hội, giúp cho doanh nghiêp tiết 

kiệm đươc chi phí nhân công để hạ giá thành sản phẩm. 

* Hình thức trả lương theo thời gian 

 Đây là hình thức trả lương cho người lao động căn cứ vào thời gian làm 

việc thực tế và trình độ tay nghề. Cách tính này thường áp dụng cho người lao 

động làm công tác văn phòng hành chính, tài vụ kế toán,… hoặc những công 

việc chưa xây dựng được định mức lao động, chưa có giá lương sản phẩm. 

 Là số tiền trả cho người lao động căn cứ vào bậc lương và thời gian thực 

tế làm việc không xét đến thái độ và kết quả lao động. Cụ thể: 

 Đối với cán bộ, công chức, viên chức, sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp: 

Mức lương = Mức lương cơ sở x Hệ số lương 

 Trong đó: 
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- Mức lương cơ sở là 1.800.000 đồng/tháng (căn cứ Điều 3 Nghị định 

24/2023/NĐ-CP) 

 - Hệ số lương thể hiện sự chênh lệch tiền lương giữa các mức lương theo 

ngạch, bậc lương (lương cơ bản) và mức lương tối thiểu.  

Đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, người lao động làm việc theo chế độ 

hợp đồng lao động,… sử dụng mức lương tối thiểu vùng làm cơ sở để doanh 

nghiệp và người lao động thỏa thuận và trả lương. Trong đó, mức lương trả cho 

người lao động làm việc trong điều kiện lao động bình thường, bảo đảm đủ thời 

giờ làm việc bình thường trong tháng, và hoàn thành định mức lao động hoặc 

công việc đã thỏa thuận. 

Hiện tại, từ ngày 01/01/2024 đến 30/06/2024 mức lương tối thiểu vùng 

đang được áp dụng theo Nghị định số 38/2022/NĐ-CP ngày 12/06/2022 của 

Chính phủ quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo 

hợp đồng lao động như sau: 

- Vùng I: 4.680.000 đồng/tháng 

- Vùng II: 4.160.000 đồng/tháng 

- Vùng III: 3.640.000 đồng/tháng 

- Vùng IV: 3.250.000 đồng/tháng 

Người lao động làm công việc hoặc chức danh đòi hỏi lao động qua đào 

tạo, học nghề (kể cả lao động do doanh nghiệp tự dạy nghề) phải cao hơn ít nhất 

7% so với mức lương tối thiểu vùng. 

* Hình thức trả lương theo sản phẩm 

 Tiền lương trả theo sản phẩm là một hình thức trả lương cơ bản đang áp 

dụng phổ biến trong khu vực sản xuất hiện nay, tiền lương mà người lao động 

nhận được phụ thuộc vào số lượng, chất lượng sản phẩm và lượng công việc đã 

hoàn thành. 

 Công thức tính:  

L = ĐG x Q 

 Trong đó: 

- L: Lương tính theo sản phẩm 
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- ĐG: Đơn giá tiền lương 

- Q: Mức sản lượng thực tế 

* Hình thức trả lương khoán 

Là hình thức trả lương khi người lao động hoàn thành được khối công 

việc theo đúng chất lượng được thỏa thuận giữa người thuê lao động và người 

lao động.  

Hình thức này làm cho người lao động quan tâm đến số lượng và chất 

lượng lao động của mình, người lao động có tinh thần trách nhiệm cao với sản 

phẩm mình làm ra.  

Công thức tính: 

Lương = Đơn giá khoán x Khối lượng công việc 

* Hình thức trả lương theo doanh thu 

Là hình thức trả lương mà thu nhập người lao động phụ thuộc vào doanh 

số đạt được theo mục tiêu doanh số và chính sách lương, thưởng doanh số quy 

định của Công ty.  

- Phương thức trả lương này thường được áp dụng cho nhân viên bán 

hàng, nhân viên kinh doanh.  

- Các hình thức lương, thưởng theo doanh thu:  

+ Lương, thưởng doanh số nhóm.  

+ Lương, thưởng doanh số cá nhân.  

+ Các hình thức thưởng kinh doanh khác: công nợ, phát triển thị trường, 

thưởng theo mốc chỉ tiêu đạt được… 

1.1.6. Quỹ tiền lương và các khoản trích theo lương 

1.1.6.1. Quỹ tiền lương 

 Quỹ tiền lương của doanh nghiệp là toàn bộ số tiền lương mà doanh 

nghiệp dùng để trả cho tất cả lao động do doanh nghiệp trực tiếp quản lý và sử 

dụng bao gồm các khoản: 

- Tiền lương tính theo thời gian, tiền lương tính theo sản phẩm, tiền lương 

khoán. 

- Tiền lương trả cho người lao động tạo ra sản phẩm hỏng trong phạm vi 

chế độ quy định. 
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- Tiền lương phải trả cho người lao động trong thời gian ngừng sản xuất 

do nguyên nhân khách quan, trong thời gian điều động công tác, thực hiện nghĩa 

vụ theo chế độ quy định,… 

Ngoài ra, trong tiền lương kế hoạch còn được tính khoản trợ cấp BHXH 

cho công nhân viên trong thời gian ốm đau, thai sản, tai nạn lao động,... 

Về phương diện hạch toán, tiền lương trong doanh nghiệp được chia 

thành: 

- Tiền lương chính: Là tiền lương trả cho người lao động trong khoảng 

thời gian làm nhiệm vụ chính đã quy định, bao gồm: lương cấp bậc, các khoản 

phụ cấp thường xuyên và tiền thưởng trong hoạt động sản xuất. 

- Tiền lương phụ: Là tiền lương trả cho người lao động trong khoảng thời 

gian không làm việc nhưng hưởng theo chế độ quy định như tiền lương trong 

thời gian nghỉ phép, thời gian thực hiện nghĩa vụ xã hội, thời gian ngừng sản 

xuất. 

Việc phân chia quỹ tiền lương thành tiền lương chính và tiền lương phụ 

có ý nghĩa nhất định trong công tác kế toán, phân bổ tiền lương theo đúng đối 

tượng và trong công tác phân tích tình hình sử dụng quỹ lương ở các doanh 

nghiệp.  

Về nguyên tắc quản lý tài chính, các doanh nghiệp phải quản lý chặt chẽ 

quỹ tiền lương, như chi quỹ lương theo đúng mục đích, gắn với kết quả sản xuất 

kinh doanh trên cơ sở các định mức lao động và đơn giá tiền lương hợp lý được 

cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. 

Đối với doanh nghiệp kinh doanh có lãi, chưa bảo toàn vốn thì tổng quỹ 

lương doanh nghiệp được phép chi không vượt quá tiền lương cơ bản tính theo 

số lượng lao động thực tế tham gia vào quá trình sản xuất kinh doanh, hệ số và 

mức lương cấp bậc theo hợp đồng, mức phụ cấp lương theo quy định của Nhà 

nước. 

Đối với doanh nghiệp kinh doanh có lãi, đạt được tỷ suất lợi nhuận trên 

vốn Nhà nước cao, đóng góp cho ngân sách Nhà nước lớn thì được phép chi quỹ 

lương theo hiệu quả đạt được của doanh nghiệp nhưng phải bảo đảm các điều 

kiện sau: 

- Bảo toàn được vốn và không xin giảm khấu hao hoặc giảm các khoản 

phải nộp Ngân sách Nhà nước. 



 

16 

- Tốc độ tăng của quỹ tiền lương phải thấp hơn tốc độ tăng tỷ xuất lợi 

nhuận trên vốn Nhà nước cấp. 

1.1.6.2. Các khoản trích theo lương 

* Khái niệm 

 Các khoản trích theo lương là một phần quan trọng trong việc tính toán 

thu nhập của người lao động. Những khoản trích này không chỉ ảnh hưởng đến 

mức lương thực tế mà người lao động nhận được mà còn ảnh hưởng đến khoản 

bảo hiểm mà người lao động được hưởng. Vì vậy các khoản trích theo lương là 

khoản tiền mà người lao động phải đóng cho các khoản bảo hiểm và quỹ hỗ trợ 

khác từ tiền lương mà họ nhận được. 

 Các khoản trích theo lương thường được quy định trong luật lao động và 

các quy định liên quan, và được tính dựa trên tổng số tiền lương mà người lao 

động nhận được mỗi tháng. 

 Hiện nay ở Việt Nam thì những khoản trích theo lương thông thường là: 

BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ. 

* Nội dung trích lập và sử dụng các khoản trích theo lương 

 - Quỹ bảo hiểm xã hội 

 Bảo hiểm xã hội là sự đảm bảo thay thế hoặc bù đắp một phần thu nhập 

đối với người lao động khi họ gặp phải biến cố làm suy giảm khả năng lao động 

hoặc mất việc làm như người lao động ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh 

nghề nghiệp, hưu trí, tử tuất,… bằng cách hình thành một quỹ tài chính tập trung 

do sự đóng góp của người sử dụng lao động và người lao động nhằm đảm bảo 

đời sống cho người lao động và gia đình họ, góp phần đảm bảo trật tự an toàn xã 

hội. 

Ở Việt Nam hiện nay, mọi lao động tham gia đóng BHXH đều có quyền 

hưởng BHXH. Phương thức đóng BHXH dựa trên cơ sở mức lương quy định để 

đóng BHXH đối với người lao động. 

- Quỹ bảo hiểm y tế 

Quỹ BHYT là quỹ dùng cho người lao động có tham gia đóng góp các 

quỹ trong hoạt động khám, chữa bệnh, được hình thành bằng cách trích theo tỷ 

lệ trên tổng quỹ lương cấp bậc. 
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Quỹ BHYT được chi cho người lao động thông qua mạng lưới y tế, khi 

người lao động ốm đau thì mọi chi phí về khám chữa bệnh đều được cơ quan 

BHYT chi trả thông qua dịch vụ khám chữa bệnh ở các cơ sở y tế chứ không chi 

trả trực tiếp cho người lao động. 

- Quỹ bảo hiểm thất nghiệp 

BHTN là khoản hỗ trợ tài chính tạm thời cho người lao động mất việc mà 

đáp ứng đủ yêu cầu của luật định. 

Đối tượng được nhận bảo hiểm thất nghiệp là những người bị mất việc 

không do lỗi của cá nhân họ. Người lao động vẫn đang cố gắng tìm kiếm việc 

làm, sẵn sàng nhận công việc mới và luôn nỗ lực nhằm chấm dứt tình trạng thất 

nghiệp. 

Theo Điều 57 Luật Việc làm 2013 thì mức đóng BHTN được quy định 

như sau: 

+ Người lao động đóng bằng 1% tiền lương tháng. 

+ Người sử dụng lao động đóng bằng 1% quỹ tiền lương tháng của những 

người lao động đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp. 

+ Nhà nước hỗ trợ tối đa 1% quỹ tiền lương tháng đóng bảo hiểm thất 

nghiệp của những người lao động đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp và do 

ngân sách Trung ương bảo đảm. Đối tượng được nhận bảo hiểm thất nghiệp là 

công dân Việt Nam làm việc theo hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc 

mà các hợp đồng này không xác định thời hạn hoặc xác định thời hạn từ đủ 12 

tháng – 36 tháng với người sử dụng lao động có từ 10 lao động trở lên. 

- Kinh phí công đoàn 

Là khoản tiền do chủ doanh nghiệp đóng để phục vụ cho hoạt động của tổ 

chức công đoàn. KPCĐ được tính bằng 2% trên lương thực tế của người lao 

động, tính vào chi phí sản xuất kinh doanh. 

Quỹ KPCĐ được phân cấp quản lý và chi tiêu theo chế độ quy định: 1% 

nộp lên cấp trên, 1% chi cho hoạt động công đoàn cơ sở. 

Việc chi tiêu quỹ KPCĐ phải chấp hành theo đúng quy định, tổ chức công 

đoàn các cấp có trách nhiệm quản lý việc sử dụng quỹ này đúng mục đích. 

Tăng cường quản lý lao động, cải thiện và hoàn thành việc phân bổ và sử 

dụng có hiệu quả lực lượng lao động, cải tiến và hoàn thành chế độ tiền lương, 
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chế độ sử dụng quỹ BHXH, BHYT, KPCĐ được xem là phương pháp hữu hiệu, 

để kích thích người lao động gắn bó với hoạt động sản xuất kinh doanh, rèn 

luyện tay nghề, nâng cao năng xuất lao động. 

* Tỷ lệ trích bảo hiểm năm 2024 

 Căn cứ Điều 85 và Điều 86 Luật BHXH 2014 và hướng dẫn tại Nghị định 

58/2020/NĐ-CP, Quyết định 595/QĐ-BHXH năm 2017 thì mức đóng BHXH 

bắt buộc được tính trên cơ sở tiền lương tháng của người lao động. Trong đó bao 

gồm mức đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất, quỹ ốm đau, thai sản, quỹ tai nạn lao 

động – bệnh nghề nghiệp. Căn cứ Điều 5 Nghị định 191/2023/NĐ-CP quy định 

về mức đóng KPCĐ. 

 Mức đóng BHXH bắt buộc năm 2024 vào quỹ hưu trí, quỹ ốm đau, thai 

sản, quỹ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp , BHYT, BHTN với người lao động 

cụ thể như sau: 

Biểu 1.1. Tỷ lệ trích bảo hiểm  

Các khoản bảo hiểm 

trích theo lương 

Trích vào chi phí 

của doanh nghiệp 

Trích vào lương 

của người lao động 
Tổng 

1. Bảo hiểm xã hội 17,5% 8% 25,5% 

2. Bảo hiểm y tế 3% 1,5% 4,5% 

3. Bảo hiểm thất nghiệp 1% 1% 2% 

4. Kinh phí công đoàn 2% - 2% 

Tổng các khoản BH + 

Công đoàn 
23,5% 10,5% 34% 

 Cụ thể, trong khoản trích BHXH là 17,5% trích vào chi phí của doanh 

nghiệp thì trong đó: Trích 14% vào quỹ hưu trí và tử tuất, 3% vào quỹ ốm đau 

và thai sản, 0,5% vào quỹ bảo hiểm tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp. Theo 

đó, trên cơ sở lương của người lao động, tỷ lệ đóng BHXH bắt buộc là 32% 

(trong đó người lao động đóng 10,5% tiền lương, người sử dụng lao động đóng 

21,5% quỹ tiền lương tháng đóng BHXH). 
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 Như vậy dựa trên bảng tóm tắt tỷ lệ các khoản trích theo lương năm 2024 

thì tổng người lao động phải chịu 10,5% trừ vào lương, còn doanh nghiệp chịu 

23,5% được dựa vào chi phí sản xuất kinh doanh. 

1.2. KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG 

1.2.1. Nhiệm vụ của kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương 

 Tiền lương và các khoản trích theo lương của người lao động không chỉ là 

vấn đề quan tâm riêng của công nhân viên mà còn là vấn đề doanh nghiệp đặc 

biệt chú ý, vì liên quan tới chi phí hoạt động của doanh nghiệp nói chung và giá 

thành của doanh nghiệp nói riêng.  

 Kế toán tiền lương là người chịu trách nhiệm hạch toán tiền lương người 

lao động dựa theo các yếu tố: Bảng chấm công, hợp đồng lao động, phụ cấp, 

bảng theo dõi tăng ca... Bên cạnh đó còn đảm bảo cân bằng giữa chi phí lương 

cho nhân viên và chi phí của doanh nghiệp 

 Kế toán tiền lương và bảo hiểm ở doanh nghiệp phải thực hiện nhiệm vụ 

cơ bản sau đây: 

  - Tổ chức ghi chép, phản ánh đầy đủ, chính xác thời gian và kết quả của 

công nhân viên, tính đúng và thanh toán đầy đủ, kịp thời tiền lương và các 

khoản liên quan khác cho công nhân viên. Quản lý chặt chẽ việc sử dụng, chi 

quỹ lương. 

 - Tính toán và phân bổ hợp lý, chính xác chi phí tiền lương (tiền công) và 

các khoản trích BHXH, BHYT, KPCĐ cho các đối tượng sử dụng liên quan. 

 - Định kỳ tiến hành phân tích tình hình lao động, tình hình quản lý và chi 

tiêu quỹ lương. Cung cấp các thông tin kinh tế cần thiết cho bộ phận liên quan. 

1.2.2. Kế toán tiền lương  

1.2.2.1. Chứng từ và tài khoản sử dụng 

* Chứng từ kế toán 

 - Bảng chấm công 

 - Bảng phụ cấp, trợ cấp 

 - Bảng thanh toán lương 

 - Bảng phân bổ tiền lương và bảo hiểm xã hội 

* Tài khoản sử dụng 

 Tài khoản 334: Phải trả người lao động 
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 Tài khoản này dùng để phản ánh các khoản phải trả và tình hình thanh 

toán lương cho người lao động của doanh nghiệp về tiền lương, tiền công, tiền 

thưởng, BHXH và các khoản phải trả khác thuộc về thu nhập của người lao 

động.  

Biểu 1.2. Kết cấu TK 334 

Nợ TK 334 Có 

 SDĐK: Tiền lương, tiền công, BHXH 

và các khoản khác còn phải trả người 

lao động. 

- Các khoản tiền lương, tiền công, tiền 

thưởng, BHXH và các khoản đã trả, 

đã chi, tạm ứng trước cho người lao 

động. 

- Các khoản khấu trừ vào lương của 

người lao động. 

- Các khoản tiền lương, tiền công, tiền 

thưởng, BHXH và các khoản khác 

phải trả, phải chi cho người lao động 

phát sinh trong kỳ. 

 SDCK: Các khoản tiền lương, tiền 

công, tiền thưởng và các khoản khác 

còn phải trả cho người lao động. 

 

1.2.2.2. Sổ kế toán 

 - Sổ Nhật ký chung 

 - Sổ Cái TK 334 

1.2.2.3. Quy trình hạch toán 
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Sơ đồ 1.1. Sơ đồ kế toán tổng hợp tiền lương 

TK 334 - Phải trả người lao động 

TK 138, 141, 

333, 338 
 

  
 

TK 241, 622, 623, 

627, 642 

 

Các khoản phải khấu trừ vào 

lương và thu nhập của người 

lao động  

Lương và các khoản phụ cấp 

phải trả cho NLĐ  

 

 

TK 111, 112 
    

TK 335 

 

Ứng và thanh toán tiền 

lương và khoản khác cho 

NLĐ 

Phải trả tiền lương nghỉ 

phép của công nhân sản xuất 

(nếu DN trích trước) 

 

TK 511     TK 353 

 

Khi chi trả lương, thưởng và 

các khoản khác cho NLĐ 

bằng sản phẩm, hàng hóa 

Tiền thưởng phải trả NLĐ từ 

Quỹ khen thưởng – phúc lợi 
 

TK 33311     TK 338 (3383) 

 
Thuế GTGT đầu ra 

 (nếu có) 
BHXH phải trả CNV  

 

1.2.3. Kế toán các khoản trích theo lương 

1.2.3.1. Chứng từ và tài khoản sử dụng 

* Chứng từ kế toán 

- Bảng chấm công 

 - Bảng thanh toán lương 

 - Bảng phân bổ tiền lương và bảo hiểm xã hội 

* Tài khoản sử dụng 

 Tài khoản 338: Phải trả, phải nộp khác 

 Tài khoản này dùng để phản ánh tình hình thanh toán về các khoản phải 

trả, phải nộp ngoài nội dung phản ánh ở các tài khoản khác (từ TK 331 đến TK 

336), tài khoản này còn phản ánh các khoản thu nhập trước và cung cấp lao vụ, 

dịch vụ cho khách hàng. 
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Các tài khoản cấp 2 dùng để hạch toán các khoản trích theo lương: 

 - Tài khoản 3381 - Tài sản thừa chờ giải quyết: Phản ánh giá trị tài sản 

thừa chưa xác định rõ nguyên nhân, còn chờ quyết định xử lý của cấp có thẩm 

quyền. Trường hợp giá trị tài sản thừa đã xác định được nguyên nhân và có biên 

bản xử lý thì được ghi ngay vào các tài khoản liên quan, không hạch toán qua tài 

khoản 338 (3381). 

 - Tài khoản 3382 - Kinh phí công đoàn: Phản ánh tình hình trích và thanh 

toán kinh phí công đoàn ở đơn vị. 

 - Tài khoản 3383 - Bảo hiểm xã hội: Phản ánh tình hình trích và thanh 

toán bảo hiểm xã hội ở đơn vị. 

 - Tài khoản 3384 - Bảo hiểm y tế: Phản ánh tình hình trích và thanh toán 

bảo hiểm y tế ở đơn vị. 

 - Tài khoản 3385 - Bảo hiểm thất nghiệp: Phản ánh tình hình trích và 

thanh toán bảo hiểm thất nghiệp ở đơn vị. 

 - Tài khoản 3386 - Nhận ký quỹ, ký cược: Phản ánh số tiền nhận ký quỹ 

ký cược của cá đơn vị, cá nhân bên ngoài doanh nghiệp 

 - Tài khoản 3387 - Doanh thu chưa thực hiện: Phản ánh số hiện có và tình 

hình tăng, giảm doanh thu chưa thực hiện của doanh nghiệp trong kỳ kế toán. 

Doanh thu chưa thực hiện gồm doanh thu nhận trước như: Số tiền của khách 

hàng đã trả trước cho một hoặc nhiều kỳ kế toán về cho thuê tài sản; Khoản lãi 

nhận trước khi cho vay vốn; các khoản doanh thu chưa thực hiện khác như: 

Khoản chênh lệch giữa giá bán hàng trả chậm, trả góp theo cam kết với giá bán 

trả tiền ngay, khoản doanh thu tương ứng với giá trị hàng hóa, dịch vụ. 

 - Tài khoản 3388 - Phải trả, phải nộp khác: Phản ánh các khoản phải trả 

khác của đơn vị ngoài nội dung các khoản phải trả đã phản ánh trên các tài 

khoản khác từ TK 3381 đến TK 3387. 
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Biểu 1.3. Kết cấu TK 338  

Nợ TK 338 (3382, 3383, 3384, 3385) 
Có 

 SDĐK: BHXH, BHYT, KPCĐ, 

BHTN đã trích chưa nộp cho cơ quan 

quản lý hoặc KPCĐ được để lại cho 

đơn vị chi chưa hết. 

- BHXH trả cho CNV 

- KPCĐ chi tại đơn vị 

- Số BHXH, BHYT, KPCĐ, BHTN 

đã nộp cho cơ quan Nhà nước. 

- Trích BHXH, BHYT, KPCĐ, 

BHTN tính vào chi phí sản xuất kinh 

doanh. 

- BHXH, BHYT, KPCĐ, BHTN khấu 

trừ vào lương CNV. 

- KPCĐ vượt chi được cấp bù. 

- Số BHXH đã chi trả CNV khi được 

cơ quan Bảo hiểm thanh toán. 

 SDCK: BHXH, BHYT, KPCĐ, 

BHTN đã trích chưa nộp cho cơ quan 

quản lý hoặc KPCĐ được để lại cho 

đơn vị chi chưa hết. 

 

1.2.3.2. Sổ kế toán 

 - Sổ chi tiết tài khoản 

- Nhật ký chung 

 - Sổ cái TK 338 

1.2.3.3. Quy trình hạch toán 
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Sơ đồ 1.2. Sơ đồ kế toán các khoản trích theo lương 

TK 3382, 3383, 3384, 3385 

TK 334     TK 6421, 6422 

 BHXH trả thay lương  

Trích BHXH, 

BHYT BHTN, 

KPCĐ  

Phần tính 

vào CPSKD  

   TK 334 

 

 

 

Phần trừ vào 

thu nhập của 

NLĐ 

 

TK 111, 112 
      

TK 111, 112 

 

Nộp BHXH, BHYT BHTN, 

KPCĐ hoặc chi BHXH,  

KPCĐ tại DN 

KPCĐ vượt chi được cấp bù 

 

 

 

1.3. CÁC HÌNH THỨC GHI SỔ KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC 

KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG  

 Công tác kế toán trong một đơn vị thường nhiều và phức tạp, không chỉ 

thể hiện ở số lượng các phần hành kế toán cần thiết. Do vậy cần phải sử dụng 

nhiều loại sổ sách khác nhau cả về phương pháp và kết cấu nội dung hạch toán, 

tạo thành một hệ thống sổ sách kế toán.  

 Các loại sổ sách kế toán này được liên hệ với nhau một cách chặt chẽ theo 

trình tự hạch toán của mỗi phần hành. Các doanh nghiệp khác nhau về loại hình, 

quy mô, điều kiện kinh tế sẽ hình thành một hình thức sổ sách khác nhau. 

1.3.1. Hình thức kế toán Nhật ký chung 

 * Nguyên tắc, đặc trưng cơ bản của hình thức kế toán Nhật ký chung 

 Tất cả các nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh đều phải được ghi vào sổ 

Nhật ký, mà trọng tâm là sổ Nhật ký chung, theo trình tự thời gian phát sinh và 

theo nội dung kinh tế (định khoản kế toán) của nghiệp vụ đó. Sau đó lấy số liệu 

trên các sổ Nhật ký để ghi Sổ Cái theo từng nghiệp vụ phát sinh. 

 Hình thức kế toán Nhật ký chung gồm các loại sổ chủ yếu sau: 
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 - Sổ Nhật ký chung, Sổ Nhật ký đặc biệt; 

 - Sổ Cái; 

 - Các sổ, thẻ kế toán chi tiết. 

 * Trình tự ghi sổ kế toán theo của hình thức kế toán Nhật ký chung 

 - Hàng ngày, căn cứ vào các chứng từ đã kiểm tra được dùng làm căn cứ 

ghi sổ, trước hết ghi nghiệp vụ phát sinh vào sổ Nhật ký chung, sau đó căn cứ số 

liệu đã ghi trên sổ Nhật ký chung để ghi vào Sổ Cái theo các tài khoản kế toán 

phù hợp. Nếu đơn vị có mở sổ, thẻ kế toán chi tiết thì đồng thời với việc ghi sổ 

Nhật ký chung, các nghiệp vụ phát sinh được ghi vào các sổ, thẻ kế toán chi tiết 

liên quan. 

 - Trường hợp đơn vị mở các sổ Nhật ký đặc biệt thì hàng ngày hoặc định 

kỳ, căn cứ vào các chứng từ được dùng làm căn cứ ghi sổ, ghi nghiệp vụ phát 

sinh vào sổ Nhật ký đặc biệt liên quan. Định kỳ (3, 5, 10... ngày) hoặc cuối 

tháng, tùy khối lượng nghiệp vụ phát sinh, tổng hợp từng sổ Nhật ký đặc biệt, 

lấy số liệu để ghi vào các tài khoản phù hợp trên Sổ Cái, sau khi đã loại trừ số 

trùng lặp do một nghiệp vụ được ghi đồng thời vào nhiều sổ Nhật ký đặc biệt 

(nếu có). 

 - Cuối tháng, cuối quý, cuối năm, cộng số liệu trên Sổ Cái, lập Bảng cân 

đối tài khoản. Sau khi đã kiểm tra đối chiếu khớp đúng, số liệu ghi trên Sổ Cái 

và bảng tổng hợp chi tiết (được lập từ các Sổ, thẻ kế toán chi tiết) được dùng để 

lập các Báo cáo tài chính. Về nguyên tắc, Tổng số phát sinh Nợ và Tổng số phát 

sinh Có trên Bảng cân đối tài khoản phải bằng Tổng số phát sinh Nợ và Tổng số 

phát sinh Có trên sổ Nhật ký chung (hoặc sổ Nhật ký chung và các sổ Nhật ký 

đặc biệt sau khi đã loại trừ số trùng lặp trên các sổ Nhật ký đặc biệt) cùng kỳ. 
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Sơ đồ 1.3. Trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức Nhật ký chung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú: 

Ghi hàng ngày      

Ghi cuối tháng hoặc định kỳ 

Quan hệ đối chiếu, kiểm tra 

1.3.2. Hình thức kế toán Nhật ký – Sổ cái 

 * Đặc trưng cơ bản của hình thức Nhật ký - Sổ cái 

 Các nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh được kết hợp ghi chép theo 

trình tự thời gian và theo nội dung kinh tế trên cùng một sổ kế toán tổng hợp duy 

nhất là sổ Nhật ký – Sổ cái. Căn cứ để ghi sổ Nhật ký – Sổ cái là các chứng từ 

kế toán hoặc Bảng tổng hợp chứng từ kế toán cùng loại. 

 Hình thức kế toán Nhật ký – Sổ cái gồm các loại sổ kế toán sau: 

 - Sổ Nhật ký – Sổ cái; 

 - Các sổ, thẻ kế toán chi tiết. 

 * Trình tự ghi sổ kế toán theo của hình thức kế toán Nhật ký – Sổ cái 

 - Hàng ngày, kế toán căn cứ vào các chứng từ kế toán hoặc Bảng tổng hợp 

chứng từ kế toán cùng loại đã được kiểm tra và được dùng làm căn cứ ghi sổ, 

trước hết xác định tài khoản ghi Nợ, tài khoản ghi Có để ghi vào Sổ Nhật ký – 

Sổ cái 

Báo cáo tài chính 

Bảng tổng hợp 

chi tiết 

Bảng cân đối số phát 

sinh 

Sổ thẻ kế toán chi tiết Sổ nhật ký chung Sổ Nhật ký đặc biệt 

Chứng từ kế toán 
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Sổ Cái. Số liệu của mỗi chứng từ (hoặc Bảng tổng hợp chứng từ kế toán cùng 

loại) được ghi trên một dòng ở cả 2 phần Nhật ký và phần Sổ Cái. Bảng tổng 

hợp chứng từ kế toán được lập cho những chứng từ cùng loại (Phiếu thu, phiếu 

chi, phiếu xuất, phiếu nhập,…) phát sinh nhiều lần trong một ngày hoặc định kỳ 

1 đến 3 ngày. Chứng từ kế toán và Bảng tổng hợp chứng từ kế toán cùng loại 

sau khi đã ghi Sổ Nhật ký - Sổ Cái, được dùng để ghi vào Sổ, Thẻ kế toán chi 

tiết có liên quan. 

 - Cuối tháng, sau khi đã phản ánh toàn bộ chứng từ kế toán phát sinh 

trong tháng vào Sổ Nhật ký - Sổ Cái và các sổ, thẻ kế toán chi tiết, kế toán tiến 

hành cộng số liệu của cột số phát sinh ở phần Nhật ký và các cột Nợ, cột Có của 

từng tài khoản ở phần Sổ Cái để ghi vào dòng cộng phát sinh cuối tháng. Căn cứ 

vào số phát sinh các tháng trước và số phát sinh tháng này tính ra số phát sinh 

luỹ kế từ đầu quý đến cuối tháng này. Căn cứ vào số dư đầu tháng (đầu quý) và 

số phát sinh trong tháng kế toán tính ra số dư cuối tháng (cuối quý) của từng tài 

khoản trên Nhật ký - Sổ Cái. 

 - Khi kiểm tra, đối chiếu số cộng cuối tháng (cuối quý) trong Sổ Nhật ký - 

Sổ Cái phải đảm bảo các yêu cầu sau: 

 + Tổng số tiền của cột Phát sinh ở Sổ Nhật ký = Tổng số phát sinh Nợ của 

tất cả các tài khoản = Tổng số phát Có của tất cả các tài khoản 

 + Tổng số dư Nợ của các Tài khoản = Tổng số dư Có của các tài khoản 

 - Các sổ, thẻ kế toán chi tiết cũng phải được khoá sổ để cộng số phát sinh 

Nợ, số phát sinh Có và tính ra số dư cuối tháng của từng đối tượng. Căn cứ vào 

số liệu khoá sổ của các đối tượng lập “Bảng tổng hợp chi tiết” cho từng tài 

khoản. Số liệu trên “Bảng tổng hợp chi tiết” được đối chiếu với số phát sinh Nợ, 

số phát sinh Có và Số dư cuối tháng của từng tài khoản trên Sổ Nhật ký - Sổ 

Cái. Số liệu trên Nhật ký - Sổ Cái và trên “Bảng tổng hợp chi tiết” sau khi khóa 

sổ được kiểm tra, đối chiếu nếu khớp, đúng sẽ được sử dụng để lập Báo cáo tài 

chính. 
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Sơ đồ 1.4. Trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức Nhật ký -  Sổ cái 

 

1.3.3. Hình thức kế toán Chứng từ ghi sổ 

 * Đặc trưng cơ bản của hình thức Chứng từ ghi sổ 

 Căn cứ trực tiếp để ghi sổ kế toán tổng hợp là “Chứng từ ghi sổ”. Việc ghi 

sổ kế toán tổng hợp bao gồm: 

 + Ghi theo trình tự thời gian trên Sổ Đăng ký Chứng từ ghi sổ. 

 + Ghi theo nội dung kinh tế trên Sổ Cái. 

 Chứng từ ghi sổ do kế toán lập trên cơ sở từng chứng từ kế toán hoặc 

Bảng Tổng hợp chứng từ kế toán cùng loại, có cùng nội dung kinh tế. Chứng từ 

ghi sổ được đánh số hiệu liên tục trong từng tháng hoặc cả năm (theo số thứ tự 

trong Sổ Đăng ký Chứng từ ghi sổ) và có chứng từ kế toán đính kèm, phải được 

kế toán trưởng duyệt trước khi ghi sổ kế toán. 

  Hình thức kế toán Chứng từ ghi sổ gồm có các loại sổ kế toán sau: 

 + Chứng từ ghi sổ; 

 + Sổ Đăng ký Chứng từ ghi sổ; 

 + Sổ Cái; 

 + Các Sổ, Thẻ kế toán chi tiết. 
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 * Trình tự ghi sổ kế toán theo của hình thức kế toán Chứng từ ghi sổ 

 - Hàng ngày hoặc định kỳ, căn cứ vào các chứng từ kế toán hoặc Bảng 

Tổng hợp chứng từ kế toán cùng loại đã được kiểm tra, được dùng làm căn cứ 

ghi sổ, kế toán lập Chứng từ ghi sổ. Căn cứ vào Chứng từ ghi sổ để ghi vào sổ 

Đăng ký Chứng từ ghi sổ, sau đó được dùng để ghi vào Sổ Cái. Các chứng từ kế 

toán sau khi làm căn cứ lập Chứng từ ghi sổ được dùng để ghi vào Sổ, Thẻ kế 

toán chi tiết có liên quan. 

 - Cuối tháng, phải khóa sổ tính ra tổng số tiền của các nghiệp vụ kinh tế, 

tài chính phát sinh trong tháng trên sổ Đăng ký Chứng từ ghi sổ, tính ra Tổng số 

phát sinh Nợ, Tổng số phát sinh Có và số dư của từng tài khoản trên Sổ Cái. Căn 

cứ vào Sổ Cái lập Bảng cân đối tài khoản. 

 - Sau khi đối chiếu khớp đúng, số liệu ghi trên Sổ Cái và Bảng tổng hợp 

chi tiết (được lập từ các sổ, thẻ kế toán chi tiết) được dùng để lập Báo cáo tài 

chính. Quan hệ đối chiếu, kiểm tra phải đảm bảo Tổng số phát sinh Nợ và Tổng 

số phát sinh Có của tất cả các tài khoản trên Bảng cân đối tài khoản phải bằng 

nhau và bằng Tổng số tiền phát sinh trên sổ Đăng ký Chứng từ ghi sổ. Tổng số 

dư Nợ và Tổng số dư Có của các tài khoản trên Bảng cân đối tài khoản phải 

bằng nhau, và số dư của từng tài khoản trên Bảng cân đối tài khoản phải bằng số 

dư của từng tài khoản tương ứng trên Bảng tổng hợp chi tiết. 
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Sơ đồ 1.5. Trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức Chứng từ ghi sổ 

 

1.3.4. Hình thức kế toán Nhật Ký - Chứng từ 

 * Đặc trưng cơ bản của hình thức Nhật Ký - Chứng từ  

 Khi sử dụng hình thức kế toán nhật ký - chứng từ, kế toán sẽ tập hợp và 

hệ thống hoá các nghiệp vụ kinh tế phát sinh theo bên Có của các tài khoản kết 

hợp với việc phân tích các nghiệp vụ kinh tế đó theo các tài khoản đối ứng Nợ. 

 Kết hợp chặt chẽ việc ghi chép các nghiệp vụ kinh tế phát sinh theo trình 

tự thời gian với việc hệ thống hoá các nghiệp vụ theo nội dung kinh tế (theo tài 

khoản). 

 Kết hợp rộng rãi việc hạch toán tổng hợp với hạch toán chi tiết trên cùng 

một sổ kế toán và trong cùng một quá trình ghi chép. 

 Sử dụng các mẫu sổ in sẵn các quan hệ đối ứng tài khoản, chỉ tiêu quản lý 

kinh tế, tài chính và lập báo cáo tài chính. 

 Hình thức kế toán Nhật ký – Chứng từ gồm có các loại sổ kế toán sau: 

 + Nhật ký chứng từ; 

 + Bảng kê; 

 + Sổ Cái; 

 + Sổ hoặc thẻ kế toán chi tiết. 
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 * Trình tự ghi sổ kế toán theo của hình thức kế toán Chứng từ ghi sổ 

 - Hàng ngày căn cứ vào các chứng từ kế toán đã được kiểm tra lấy số liệu 

ghi trực tiếp vào các Nhật ký - Chứng từ hoặc Bảng kê, sổ chi tiết có liên quan. 

 - Cuối tháng khoá sổ, cộng số liệu trên các Nhật ký - Chứng từ, kiểm tra, 

đối chiếu số liệu trên các Nhật ký - Chứng từ với các sổ, thẻ kế toán chi tiết, 

bảng tổng hợp chi tiết có liên quan và lấy số liệu tổng cộng của các Nhật ký - 

Chứng từ ghi trực tiếp vào Sổ Cái. Số liệu tổng cộng ở Sổ Cái và một số chỉ tiêu 

chi tiết trong Nhật ký - Chứng từ, Bảng kê và các Bảng tổng hợp chi tiết được 

dùng để lập Báo cáo tài chính. 

Sơ đồ 1.6. Trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức Nhật ký - Chứng từ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.5. Hình thức kế toán trên máy tính 

 * Đặc trưng cơ bản của hình thức kế toán trên máy tính 

 Công việc kế toán được thực hiện theo một chương trình phần mềm kế 

toán trên máy vi tính. Phần mềm kế toán được thiết kế theo nguyên tắc của một 

trong bốn hình thức kế toán hoặc kết hợp các hình thức kế toán quy định trên 

đây. Phần mềm kế toán không hiển thị đầy đủ quy trình ghi sổ kế toán, nhưng 

phải in được đầy đủ sổ kế toán và Báo cáo tài chính theo quy định. 

 * Trình tự ghi sổ kế toán theo của hình thức trên máy tính 

 - Hàng ngày, kế toán căn cứ vào chứng từ kế toán hoặc Bảng tổng hợp 

chứng từ kế toán cùng loại đã được kiểm tra, được dùng làm căn cứ ghi sổ, xác 
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định tài khoản ghi Nợ, tài khoản ghi Có để nhập dữ liệu vào máy vi tính theo các 

bảng, biểu được thiết kế sẵn trên phần mềm kế toán. Theo quy trình của phần 

mềm kế toán, các thông tin được tự động nhập vào sổ kế toán tổng hợp (Sổ Cái 

hoặc Nhật ký- Sổ Cái...) và các sổ, thẻ kế toán chi tiết liên quan.  

 - Cuối tháng (hoặc bất kỳ vào thời điểm cần thiết nào), kế toán thực hiện 

các thao tác khoá sổ (cộng sổ) và lập báo cáo tài chính. Việc đối chiếu giữa số 

liệu tổng hợp với số liệu chi tiết được thực hiện tự động và luôn đảm bảo chính 

xác, trung thực theo thông tin đã được nhập trong kỳ. Người làm kế toán có thể 

kiểm tra, đối chiếu số liệu giữa sổ kế toán với báo cáo tài chính sau khi đã in ra 

giấy. Cuối tháng, cuối năm sổ kế toán tổng hợp và sổ kế toán chi tiết được in ra 

giấy, đóng thành quyển và thực hiện các thủ tục pháp lý theo quy định.  

Sơ đồ 1.7. Trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức kế toán trên máy tính 
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Chương 2 

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN 

TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY TNHH PHƯƠNG NAM 86 

 

2.1. TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TNHH PHƯƠNG NAM 86 

2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty 

2.1.1.1. Lịch sử hình thành và quá trình phát triển của Công ty 

* Thông tin khái quát về Công ty 

- Tên Công ty: Công ty TNHH Phương Nam 86 

- Giám đốc: Nguyễn Minh Chiến 

- Địa chỉ: Thôn Đức Hậu, Xã Gia Trung, Huyện Gia Viễn, Tỉnh Ninh 

Bình, Việt Nam 

- Mã số thuế: 2700892158 

- Vốn điều lệ: 1.900.000.000 đồng 

- Điện thoại: 0888.050.868 

- Email: 68minhchien@gmail.com 

- Hình thức sở hữu vốn: Vốn chủ sở hữu 

- Loại hình doanh nghiệp: Công ty TNHH ngoài Nhà nước 

* Lịch sử hình thành và quá trình phát triển của Công ty 

Công ty TNHH Phương Nam 86 bắt đầu hoạt động ngày 12 tháng 6 năm 

2019 theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 2700892158 Sở Kế Hoạch và 

Đầu Tư tỉnh Ninh Bình cấp lần đầu ngày 12 tháng 06 năm 2019. Cơ quan thuế 

đang quản lý là Chi cục Thuế huyện Gia Viễn. Hiện tại Công ty do ông Nguyễn 

Minh Chiến làm đại diện pháp luật. Công ty được thành lập với đủ tư cách pháp 

nhân, có con dấu riêng, được phép vay và mở tài khoản tại các ngân hàng. Tham 

gia chuyên sâu vào thị trường kinh doanh (buôn bán tổng hợp) trong khu vực địa 

bàn lân cận, sau đó đơn vị đã mở rộng phân phối trên thị trường khắp tỉnh và các 

khu vực ven tỉnh. Công ty được tổ chức và hoạt động theo mô hình Công ty 

TNHH theo quy định của Luật doanh nghiệp và hệ thống pháp luật hiện hành 

của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. 

Những ngày đầu mới thành lập, đơn vị trải qua rất nhiều khó khăn trong 

việc tìm kiếm nhà cung cấp hay tìm kiếm thị trường tiêu thụ, khách hàng chủ 
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yếu trong phạm vi tỉnh Ninh Bình. Mặc dù mức phát sinh các khoản chi phí 

trong quá trình hoạt động là khá lớn, không thể cạnh tranh được với những 

thương hiệu đã có tên tuổi lâu đời trên thị trường. Nhưng sau đó với những sự cố 

gắng và nỗ lực không ngừng của Công ty và toàn thể nhân viên, Công ty đã khắc 

phục được những khó khăn và từng bước phát triển, nâng cao đời sống của 

người lao động tại Công ty. 

Với tinh thần vươn lên và ý chí quyết tâm giúp cho Công ty ngày một vững 

mạnh, không ngừng nỗ lực phấn đấu để mở rộng thị trường, từ một doanh 

nghiệp nhỏ đã phát triển thành một Công ty có sức tiêu thụ lớn góp phần quan 

trọng trong sự nghiệp phát triển kinh tế của tỉnh Ninh Bình. 

Công ty không ngừng mở rộng thị trường tiêu thụ trong và ngoài tỉnh, mở 

rộng quy mô kinh doanh, nhờ đó tình hình kinh doanh của Công ty ngày càng 

phát triển và đạt được những thành tựu đáng ghi nhận. Bên cạnh đó, Công ty 

luôn chấp hành đúng mọi quy định của pháp luật, nghĩa vụ với Nhà nước, gải 

quyết công ăn việc làm cho một số người lao động. 

2.1.2.2. Tình hình tài chính và kết quả kinh doanh của Công ty 
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Bảng 2.1. Tình hình tài chính và kết quả kinh doanh của Công ty giai đoạn 2021 – 2023 

Đơn vị tính: VNĐ 

Chỉ tiêu Năm 2021 Năm 2022 Năm 2023 

So sánh năm 2021 - 2022 So sánh năm 2022 - 2023 

Số tuyệt đối % Số tuyệt đối % 

1. Tổng tài sản 1.942.883.004 2.211.932.003 2.457.569.806 269.048.999 13,85 245.637.803 11,11 

2. Tổng nợ phải trả 98.000.920 368.679.615 601.559.632 270.678.695 276,20 232.880.017 63,17 

3. Vốn chủ sở hữu 1.844.882.084 1.833.252.388 1.796.001.174 (11.629.696) (0,63) (37.251.214) (2,03) 

4. Doanh thu bán 

hàng 
1.190.228.932 1.820.419.738 2.046.305.590 630.190.806 52,95 225.885.852 12,41 

5. LNST 19.547.704 25.629.700 34.794.231 6.081.996 31,11 9.164.531 35,76 

6. Số NLĐ 6 6 8 0 0 2 33,33 

7. TNBQ/người/tháng 7.000.000 7.500.000 8.500.000 500.000 7,14 1.000.000 13,33 

Nguồn: Phòng kế toán tại Công ty 
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* Nhận xét 

Với chiến lược kinh doanh năng động và hợp lý, Công ty đã tạo được cho 

mình chỗ đứng trên thị trường và đạt được một số kết quả nhất định. Từ bảng 

trên, thấy được tình hình tài chính của Công ty TNHH Phương Nam 86 giai 

đoạn 2021 – 2023 có nhiều sự biến động. Cụ thể: 

- Tổng tài sản: Có thể thấy tổng tài sản qua các năm đều tăng dần, năm 

2022 tăng 269.048.999 đồng tương ứng tăng 13,85% so với năm 2021 và năm 

2023 tăng 245.637.803 đồng tương ứng tăng 11,11% so với năm 2022. Có thể 

thấy Công ty đang mở rộng quy mô kinh doanh, biết cách sử dụng đồng vốn có 

hiệu quả, cải thiện tình hình tài chính. 

- Tổng nợ phải trả của Công ty năm 2022 tăng 270.678.695 đồng so với 

năm 2021 tương ứng với 276,20%; Năm 2023 tăng 232.880.017 đồng so với 

năm 2022 tương ứng với mức tăng là 63,17%. 

- Vốn chủ sở hữu của Công ty năm 2022 giảm đi so với năm 2021 là 

0,63% tương đương mức giảm là 11.629.696 đồng, năm 2023 vốn chủ sở hữu 

của Công ty là 1.796.001.174 đồng giảm 2,03% so với năm 2021. 

- Doanh thu bán hàng của Công ty đều không ngừng tăng qua các năm. 

Cụ thể, năm 2021 ghi nhận sự tăng giá ở một số mặt hàng, tuy nhiên do ảnh 

hưởng của đại dịch Covid-19 nên doanh thu chỉ đạt được 1.190.228.932 đồng 

thấp hơn so với năm 2022. Năm 2023, nền kinh tế đất nước đang trên đà phát 

triển nên doanh thu của Công ty năm 2023 so với năm 2022 tăng 225.885.852 

đồng tương ứng với mức tăng là 12,41%. 

- Lợi nhuận sau thuế: Khi doanh thu tăng làm cho lợi nhuận sau thuế của 

Công ty cũng tăng, cụ thể năm 2022 so với năm 2021 tăng 6.081.996 đồng 

tương ứng với tăng 31,11%, năm 2023 so với năm 2022 tăng 9.164.531 đồng 

tương ứng tăng 35,76%. Qua đây cho thấy những thành quả mà Công ty đạt 

được so với khi thành lập là rất đáng được khích lệ. Chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế 

lại tăng đều qua các năm điều này cho thấy Công ty đã tiết kiệm được chi phí 

trong quá trình hoạt động kinh doanh. Được vậy là nhờ sự lãnh đạo sáng suốt 

của ban lãnh đạo cũng như sự cố gắng không ngừng của toàn thể nhân viên 

trong Công ty, để đặt nền móng cho sự phát triển hơn nữa trong những năm tiếp 

theo. 
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- Thu nhập bình quân: năm 2022 cũng đã tăng so với năm 2021 là 

500.000 đồng, tương ứng tăng 7,14%, năm 2023 cũng tăng so với năm 2022 là 

1.000.000 đồng, tương ứng tăng 13.33%. Điều này chứng tỏ rằng Công ty đã và 

đang hoạt động hiệu quả, nâng cao thu nhập cho công nhân viên. 

Tóm lại, tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty trong ba năm qua 

đều đạt kết quả tương đối khá tốt, với đội ngũ nhân viên năng động, giàu kinh 

nghiệm, Công ty TNHH Phương Nam 86 đã và đang tiếp tục phát huy tích cực 

những thế mạnh của mình để có thể đứng vững trên thị trường và phục vụ ngày 

càng tốt hơn cho nhu cầu của khách hàng. 

2.1.2. Đặc điểm hoạt động kinh doanh của Công ty 

2.1.2.1. Chức năng, nhiệm vụ của Công ty 

* Chức năng của Công ty 

 - Kinh doanh mặt hàng vật liệu xây, máy móc thiết bị, các dịch vụ như: 

dịch vụ ăn uống,... 

 - Kinh doanh các mặt hàng thiết yếu cho người tiêu dùng như: nước rửa 

chén, nước lau nhà, xà phòng, nước giặt... 

 - Tuân thủ chính sách kinh tế quản lý của Nhà nước. 

 - Tổ chức tốt công tác mua bán, bảo quản hàng hóa, đảm bảo lưu thông 

hàng hóa thường xuyên, liên tục và ổn định trên thị trường. 

 - Tiếp tục duy trì ổn định các khách hàng cũ, tìm hiểu, nghiên cứu, phát 

triển, mở rộng thị trường và tìm kiếm những khách hàng tiềm năng. 

* Nhiệm vụ của Công ty 

 - Xây dựng, tổ chức thực hiện các kế hoạch kinh doanh theo quy định 

hiện hành của Nhà nước và hướng dẫn của Bộ Tài Chính. 

 - Nắm bắt nhu cầu, thị yếu của thị trường trong nước để xây dựng và tổ 

chức thực hiện các phương án kinh doanh. 

 - Quản lý và sử dụng vốn kinh doanh đúng chế độ chính sách, đạt hiệu 

quả kinh tế cao. Tự tạo nguồn vốn và bảo quản nguồn vốn, đảm bảo tự trang trải 

về tài chính. 

 - Chấp hành đầy đủ các chính sách, chế độ luật pháp của Nhà nước và các 

quyết định của Bộ Tài Chính. 
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 - Thực hiện đầy đủ các cam kết trong hợp đồng mua bán, hợp đồng liên 

doanh, hợp tác đầu tư với các tổ chức kinh tế quốc doanh và các thành phần kinh 

tế khác. 

2.1.2.2. Đặc điểm hoạt động kinh doanh của Công ty 

 Các hoạt động của Công ty TNHH Phương Nam 86 bao gồm: 

 - Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp 

 - Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác 

 - Bán buôn kim loại và quặng kim loại 

 - Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 

 - Bán buôn tổng hợp: xà phòng, nước rửa chén,... 

 - Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 

 - Kho bãi và lưu giữ hàng hóa 

 - Bốc xếp hàng hóa 

 - Dịch vụ lưu trú ngắn ngày 

 - Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động 

 - Dịch vụ phục vụ đồ uống 

Với đặc điểm là một Công ty hoạt động theo mô hình thương mại, hoạt 

động kinh doanh chủ yếu là mua vào - bán ra nên công tác tổ chức kinh doanh là 

tổ chức quy trình luân chuyển hàng hóa. Quy trình luân chuyển hàng hóa của 

Công ty được thể hiện qua sơ đồ sau: 

Sơ đồ 2.1. Quy trình luân chuyển hàng hóa tại Công ty TNHH Phương Nam 86 

 

  

 

 

          Công ty luôn tìm kiếm những nguồn cung cấp uy tín trên thị trường để 

đến tay người tiêu dùng được đảm bảo tốt nhất về mặt chất lượng. Bên cạnh đó, 

Công ty luôn đưa ra thị trường sản phẩm với giá cả hợp lý. Điều này thể hiện sự 

quan tâm đến khách hàng của Công ty một cách an toàn và có hiệu quả. 

 

 

Mua vào 
Dự trữ 

(Bảo quản) 

kho) 

Bán ra 



 

39 

2.1.3. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý của Công ty 

Để phù hợp với đặc điểm hoạt động kinh doanh và yêu cầu quản lý, bộ 

máy quản lý của Công ty TNHH Phương Nam 86 được tổ chức với một cơ cấu 

gọn nhẹ, logic, khoa học và phù hợp. Với cơ cấu này các phòng ban chức năng 

có nhiệm vụ tham mưu cho giám đốc, vừa phát huy được năng lực chuyên môn 

của phòng ban chức năng, vừa đảm bảo quyền chỉ huy, điều hành của giám đốc.  

Cơ cấu bộ máy quản lý của Công ty được thể hiện trên sơ đồ sau: 

Sơ đồ 2.2. Tổ chức bộ máy quản lý của Công ty 

 

Nguồn: Công ty TNHH Phương Nam 86 

* Chức năng và nhiệm vụ của từng bộ phận 

- Giám đốc: Đứng đầu Công ty là giám đốc có vị trí và thẩm quyền cao 

nhất Công ty, chịu trách nhiệm lãnh đạo và điều hành mọi hoạt động của Công 

ty. Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi hoạt động, kết 

quả kinh doanh của Công ty, phụ trách trực tiếp các phòng ban: Phòng kinh 

doanh, phòng kế toán. 

- Phòng kinh doanh: Là phòng nghiệp vụ tham mưu cho giám đốc và chịu 

sự điều hành trực tiếp của giám đốc về công tác kinh doanh tiêu thụ sản phẩm. 

Tổ chức các hoạt động tiếp thị, các giao dịch mua bán hàng hóa, trực tiếp chỉ 

đạo và phân công công việc cho nhân viên. Tiếp nhận và xử lý các thông tin liên 

quan đến đơn đặt hàng và những khiếu nại của khách hàng. Báo cáo, tư vấn cho 

giám đốc các vấn đề liên quan đến tài chính của Công ty. 

- Phòng kế toán: Với chức năng là phòng chuyên sâu tham mưu, giúp việc 

cho giám đốc Công ty quản lý và tổ chức thực hiện các công tác: Quản lý vốn và 

tài sản, hạch toán kinh doanh. Quản lý việc sử dụng vốn toàn Công ty, thường 

Giám đốc

Phòng kinh doanh Phòng kế toán
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xuyên hướng dẫn nghiệp vụ, giám sát và kiểm tra công tác tài chính kế toán. 

Hằng năm làm tốt công tác xây dựng kế hoạch tài chính kế toán và thường 

xuyên thực hiện tốt công tác thống kê, báo cáo và theo dõi mặt thu, chi tài chính 

của Công ty. Quyết toán và phân tích hoạt động kinh tế để đánh giá đúng, chính 

xác kết quả kinh doanh của toàn Công ty. Tổng hợp phân tích đánh giá kết quả 

hoạt động tài chính hàng năm, đề xuất với lãnh đạo Công ty những giải pháp 

nâng cao hiệu quả kinh tế của đơn vị, chấp hành các chính sách, pháp luật của 

Nhà nước về tài chính – kế toán,...  

* Mối quan hệ giữa các bộ phận trong hệ thống quản lý của Công ty 

Như vậy, Công ty có cơ cấu theo kiểu trực tuyến, giám đốc là người trực 

tiếp điều hành mọi hoạt động của Công ty thông qua các phòng ban. Các công 

văn, lệnh từ giám đốc đều xuống các phòng ban. Việc quản lý điều hành trực 

tiếp này giúp người lãnh đạo theo dõi, nắm vững sát sao tình hình hoạt động 

kinh doanh trong Công ty để từ đó có những biện pháp điều chỉnh kịp thời, 

nhanh chóng đảm bảo thu được hiệu quả tốt nhất. 

Do Công ty thành lập chưa lâu nên bộ máy quản lý của Công ty được bố 

trí gọn nhẹ, giúp cho việc quản lý dễ dàng. Dễ phân chia công việc giữa các 

phòng ban. Các phòng ban liên kết chặt chẽ dễ dàng nắm bắt công việc. Trong 

những năm qua, bộ máy quản lý của Công ty đã đưa ra những quyết định mang 

tính chiến lược góp phần không nhỏ vào sự phát triển của Công ty. 

2.1.4. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán của Công ty 

  Công ty TNHH Phương Nam 86 đã nỗ lực phấn đấu không ngừng để từ 

một doanh nghiệp nhỏ và vừa, kinh doanh tập trung trên một địa bàn đã trở 

thành Công ty có mức tiêu thụ lớn trong tỉnh. Công ty vẫn luôn giữ vững và phát 

triển mô hình đã có sẵn, áp dụng mô hình kế toán theo hình thức tập trung.  

  Mô hình kế toán tập trung được hiểu là toàn bộ công việc của kế toán đều 

được tập trung tại phòng kế toán, không có bộ phận kế toán riêng biệt mà chỉ có 

nhân viên kế toán làm nhiệm vụ hướng dẫn, thực hiện kế toán ban đầu, thu thập, 

kiểm tra, bám sát quá trình kinh doanh phản ánh và đảm bảo cung cấp thông tin 

đầy đủ kịp thời chính xác phục vụ cho công tác quản lý và chỉ đạo kinh doanh. 

Đồng thời ghi chép sổ kế toán và trực tiếp các nghiệp vụ phát sinh toàn Công ty. 

 Với nhiệm vụ như vậy bộ máy kế toán của Công ty được tổ chức bố trí theo 

sơ đồ sau:  
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Sơ đồ 2.3. Sơ đồ bộ máy kế toán tại Công ty TNHH Phương Nam 86 

 

 

 

 

 

 

Nguồn: Phòng kế toán tại Công ty 

* Chức năng và nhiệm vụ 

 - Kế toán trưởng: Là người tổ chức và chỉ đạo toàn diện công tác kế toán 

của Công ty.  

 + Nhiệm vụ của kế toán trưởng: Tổ chức bộ máy kế toán gọn nhẹ, khoa 

học, hợp lý phù hợp với quy mô phát triển của Công ty và theo yêu cầu đổi mới 

cơ chế quản lý kinh tế. 

 + Phân công lao động kế toán hợp lý, chịu trách nhiệm cho toàn bộ công 

việc kế toán trong phòng kế toán, đảm bảo cho nhân viên kế toán phát huy được 

khả năng chuyên môn, tạo sự kết hợp chặt chẽ giữa kế toán có liên quan, góp 

phần thực hiện tốt chức năng và nhiệm vụ của kế toán cung cấp thông tin chính 

xác, kịp thời để phục vụ cho việc chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh của 

Công ty. 

+ Kiểm tra, giám sát các nghiệp vụ thu chi, thanh toán nợ. Kiểm tra việc 

quản lý, sử dụng tài sản tại đơn vị.  

+ Phát hiện và ngăn ngừa các hành vi vi phạm pháp luật về tài chính kế 

toán, phân tích thông tin, số liệu kế toán tại đơn vị. 

+ Chịu trách nhiệm lập và nộp đúng hạn báo cáo quyết toán thống kê với 

chất lượng cao. Tổ chức bảo quản giữ tài liệu chứng từ, giữ bí mật các số liệu 

thuộc quy định của Nhà nước. 

- Kế toán thuế: Là người phụ trách việc quản lý vấn đề thuế của doanh 

nghiệp. Họ chịu trách nhiệm thu thập, tổng hợp các loại hóa đơn, tính toán thuế 

giá trị gia tăng và các khoản thuế phải nộp, sau đó thực hiện kê khai và lập các 

Kế toán Thuế 

Kế toán trưởng  

(kiêm kế toán tổng hợp nội bộ) 
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báo cáo thuế cho doanh nghiệp. Kế toán thuế đảm bảo thực hiện đúng nghĩa vụ 

liên quan đến thuế của doanh nghiệp đối với nhà nước. 

+ Nhiệm vụ của kế toán thuế: Lập báo cáo tài chính, báo cáo thuế cuối 

năm, trực tiếp làm việc với các cơ quan thuế khi có vấn đề phát sinh trong quá 

trình làm việc. Hàng tháng kế toán thuế phải lập báo cáo tổng hợp thuế GTGT 

đầu ra của toàn Công ty, phân loại đầu vào của toàn Công ty theo tỷ lệ phân bố 

đầu ra được khấu trừ. 

+ Thường xuyên theo dõi, bám sát, nắm bắt tình hình nộp ngân sách, tồn 

đọng ngân sách, hoàn thuế của Công ty. 

+ Chủ động kiểm tra báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn thuế để báo cáo 

cục thuế cũng như kiểm tra đơn đầu vào. 

+ Lập báo cáo tổng hợp thuế theo định kỳ hoặc đột xuất và lập hồ sơ hoàn 

thuế khi có phát sinh. 

+ Cập nhật kịp thời các thông tin về luật thuế, soạn thông báo các nghiệp 

vụ quy định của luật thuế có liên quan đến các hoạt động kinh doanh của Công 

ty để cơ sở biết thực hiện. 

2.1.5. Chế độ kế toán áp dụng tại Công ty 

2.1.5.1. Chính sách chung tại Công ty 

  - Chế độ kế toán: Công ty áp dụng chế độ kế toán cho doanh nghiệp ban 

hành theo Thông tư số 133/2016/TT – BTC ngày 26/08/2016 của Bộ Tài chính 

và hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam, các quy định về sửa đổi, bổ sung có 

liên quan của Bộ Tài chính. 

 - Đơn vị tiền tệ sử dụng: Công ty thực hiện ghi sổ và lập báo cáo bằng 

tiền Việt Nam đồng. 

 - Niên độ kế toán: Được tính theo năm dương lịch, bắt đầu từ ngày 01/01 

và kết thúc vào ngày 31/12 hàng năm. 

 - Phương pháp tính thuế GTGT: Công ty thực hiện kê khai và nộp thuế 

GTGT theo phương pháp khấu trừ. 

 - Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho: Trị giá hàng tồn kho được tính theo 

giá gốc. Hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên.  
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 - Nguyên tắc ghi nhận hàng xuất kho: Trị giá hàng xuất kho được tính 

theo phương pháp nhập trước – xuất trước. 

 - Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao TSCĐ: TSCĐ hữu hình và TSCĐ vô 

hình được ghi nhận theo giá gốc. Trong quá trình sử dụng TSCĐ được ghi nhận 

theo nguyên giá, hao mòn lũy kế và giá trị còn lại. 

2.1.5.2. Chứng từ và tài khoản sử dụng tại Công ty 

  Hệ thống chứng từ và tài khoản kế toán tại Công ty được áp dụng theo 

Thông tư số 133/2016/TT – BTC ngày 26/08/2016 của Bộ Tài chính và hệ thống 

chuẩn mực kế toán Việt Nam, các quy định về sửa đổi, bổ sung có liên quan của 

Bộ Tài chính. 

* Chứng từ kế toán 

 Các chứng từ gốc theo quy định chung được sử dụng gồm: 

 + Chứng từ về tiền: Phiếu thu - chi, giấy báo Nợ - Có, uỷ nhiệm thu - chi, 

giấy đề nghị tạm ứng... 

 + Chứng từ về hàng tồn kho: Phiếu nhập - xuất kho, phiếu xuất kho kiêm 

vận chuyển nội bộ,... 

 + Chứng từ về TSCĐ: Biên bản giao nhận TSCĐ, thẻ TSCĐ, Biên bản 

thanh lý TSCĐ,... 

 + Chứng từ về lao động, tiền lương: Bảng chấm công, Bảng thanh toán 

lương và BHXH,... 

 + Chứng từ về bán hàng: Hóa đơn GTGT, hóa đơn kiêm phiếu xuất kho,... 

 Quá trình luân chuyển chứng từ: Các nghiệp vụ phát sinh ở bộ phận nào 

thì bộ phận đó lập chứng từ gốc, sau đó luân chuyển về bộ phận kế toán. Tất cả 

các chứng từ kế toán do doanh nghiệp lập hoặc từ bên ngoài chuyển đến đều 

phải tập trung ở bộ phận kế toán. Bộ phận kế toán kiểm tra những chứng từ kế 

toán đó và chỉ sau khi kiểm tra và xác minh tính hợp lý của chứng từ thì mới 

dùng những chứng từ đó để làm căn cứ ghi sổ kế toán. 

 Trình tự luân chuyển chứng từ kế toán gồm các bước sau: 

 + Lập, tiếp nhận, xử lý chứng từ kế toán. 

 + Kế toán trưởng kiểm tra và ký chứng từ kế toán hoặc trình giám đốc ký 

duyệt. 

 + Phân loại, sắp xếp chứng từ kế toán, định khoản và ghi sổ kế toán. 

 + Lưu trữ, bảo quản chứng từ. 
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 + Ghi sổ kế toán. 

 + Lưu trữ, bảo quản chứng từ kế toán. 

* Tài khoản sử dụng 

 Công ty mở các tài khoản kế toán cấp 1, cấp 2 theo danh mục hệ thống tài 

khoản kế toán Công ty cụ thể như sau: 

 - Tài khoản tổng hợp:     

 TK 111: Tiền mặt     

 TK 112: Tiền gửi ngân hàng 

 TK 131: Phải thu của khách hàng 

 TK 133: Thuế GTGT được khấu trừ 

 TK 138: Phải thu khác 

 TK 141: Tạm ứng 

 TK 153: Công cụ dụng cụ 

 TK 156: Hàng hóa 

 TK 242: Chi phí trả trước dài hạn 

 TK 331: Phải trả cho người bán 

 TK 333: Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước 

 TK 334: Phải trả người lao động 

 TK 335: Chi phí phải trả 

 TK 338: Phải trả, phải nộp khác 

 TK 411: Nguồn vốn kinh doanh 

 TK 421: Lợi nhuận chưa phân phối 

 TK 511: Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 

 TK 632: Giá vốn hàng bán 

 TK 642: Chi phí quản lý kinh doanh 

 TK 711: Thu nhập khác 

 TK 811: Chi phí khác 

 TK 821: Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp 

 TK 911: Xác định kết quả kinh doanh 

 -  Tài khoản chi tiết: 

 TK 3331: Thuế GTGT phải nộp 

 TK 33311: Thuế GTGT đầu ra 

 TK 3334: Thuế thu nhập doanh nghiệp 
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 TK 3335: Thuế TNCN 

 TK 3338: Thuế bảo vệ môi trường và các loại thuế khác 

 TK 3339: Phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác 

 TK 3382: Kinh phí công đoàn 

 TK 3383: BHXH 

 TK 3384: BHYT 

 TK 3385: BHTN 

 TK 3388: Phải trả, phải nộp khác 

2.1.5.3. Tổ chức hệ thống sổ sách kế toán tại Công ty 

* Tổ chức hệ thống sổ sách kế toán tại Công ty 

 - Hình thức ghi sổ kế toán: Hình thức Nhật ký chung. 
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Sơ đồ 2.4. Trình tự ghi sổ kế toán tại Công ty 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú: 

Ghi hàng ngày      

Ghi cuối tháng hoặc định kỳ 

Quan hệ đối chiếu, kiểm tra 

Nguồn: Phòng kế toán tại Công ty 

 *  Nguyên tác, đặc trưng cơ bản của hình thức kế toán Nhật ký chung 

 Tất cả các nghiệp vụ kinh tế phát sinh được ghi vào sổ Nhật ký chung, 

theo trình tự thời gian phát sinh và theo nội dung kinh tế (định khoản kế toán) 

của nghiệp vụ sau đó. Sau đó, lấy số liệu trên sổ Nhật ký chung để ghi Sổ Cái 

theo từng nghiệp vụ phát sinh. Hình thức kế toán Nhật ký chung gồm các loại sổ 

chủ yếu sau: 

 + Sổ Nhật ký chung; 

 + Sổ Cái; 

 + Các sổ, thẻ kế toán chi tiết. 

 * Trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức kế toán Nhật ký chung 

 - Hàng ngày, căn cứ vào các chứng từ đã kiểm tra được dùng làm căn cứ 

ghi sổ, trước hết ghi nghiệp vụ phát sinh vào sổ Nhật ký chung, sau đó căn cứ số 

Sổ thẻ kế toán chi tiết Sổ nhật ký chung 

Sổ cái 

Báo cáo tài chính 

Bảng tổng hợp 

chi tiết 

Bảng cân đối số phát 

sinh 

Chứng từ kế toán 
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liệu đã ghi trên sổ Nhật ký chung để ghi vào Sổ Cái theo các tài khoản kế toán 

phù hợp. Đồng thời với việc ghi sổ Nhật ký chung, các nghiệp vụ phát sinh được 

ghi vào các sổ, thẻ kế toán chi tiết liên quan. 

 - Cuối tháng, cuối quý, cuối năm, cộng số liệu trên Sổ Cái, lập Bảng cân 

đối tài khoản. Sau khi đã kiểm tra đối chiếu khớp đúng, số liệu ghi trên Sổ Cái 

và bảng tổng hợp chi tiết (được lập từ các Sổ, thẻ kế toán chi tiết) được dùng để 

lập các Báo cáo tài chính. Về nguyên tắc, Tổng số phát sinh Nợ và Tổng số phát 

sinh Có trên Bảng cân đối tài khoản phải bằng Tổng số phát sinh Nợ và Tổng số 

phát sinh Có trên sổ Nhật ký chung. Sau khi đối chiếu khớp đúng số liệu ghi trên 

Sổ Cái và Bảng Tổng hợp chi tiết (được lập từ các sổ, thẻ kế toán chi tiết), các 

sổ tổng hợp được dùng để lập Báo cáo tài chính. 

 Theo hình thức này Công ty có các sổ kế toán chủ yếu sau: 

 - Sổ Nhật ký chung. 

 - Sổ cái (dùng cho hình thức NKC). 

 - Sổ quỹ tiền mặt. 

 - Sổ kế toán chi tiết quỹ tiên mặt. 

 - Sổ tiền gửi ngân hàng. 

 - Sổ chi tiết vật liệu, dụng cụ, sản phẩm hàng hóa. 

- Thẻ kho. 

- Sổ chi tiết thanh toán với người mua người bán. 

- Sổ chi tiết tiền vay. 

- Sổ chi tiết bán hàng. 

- Thẻ tính giá thành sản phẩm, dịch vụ. 

- Sổ chi tiết các tài khoản. 

- Sổ theo dõi thuế GTGT. 

* Tổ chức hệ thống báo cáo kế toán 

 - Hệ thống báo cáo tài chính của Công ty gồm báo cáo tài chính năm và 

báo cáo tài chính giữa niên độ. Báo cáo tài chính năm được lập và gửi cho cục 

thống kê, các tổ chức tín dụng, cục thuế huyện Gia Viễn. Báo cáo tài chính năm 

và báo cáo tài chính giữa niên độ gồm có: 

 + Bảng cân đối kế toán (Mẫu B01 – DN). 

 + Báo cáo kết quả kinh doanh (Mẫu B02 – DN). 

 + Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (Mẫu B03 – DN). 
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 + Thuyết minh báo cáo tài chính (Mẫu B09 – DN). 

 - Trách nhiệm, thời hạn lập và gửi Báo cáo tài chính: 

 Báo cáo tài chính là phương pháp tổng hợp số liệu từ các sổ kế toán theo 

các chỉ tiêu kinh tế - tài chính tổng hợp, phản ánh có hệ thống tình hình tài sản, 

nguồn hình thành tài sản của doanh nghiệp, tình hình và hiệu quả sản xuất kinh 

doanh, tình hình lưu chuyển tiền tệ và tình hình quản lý, sử dụng vốn,... của 

doanh nghiệp trong một thời kỳ nhất định vào một hệ thống mẫu biểu quy định 

thống nhất.  

 Báo cáo tài chính bao gồm một hệ thống số liệu kinh tế - tài chính được 

tổng hợp và được lấy từ các sổ kế toán tổng hợp, các sổ kế toán chi tiết và những 

thuyết minh cần thiết bằng văn bản về những số liệu đó. Báo cáo tài chính là 

phương pháp quan trọng để truyền tải thông tin kế toán tài chính đến người ra 

quyết định, đó là những thông tin công khai về tài sản, kết quả hoạt động kinh 

doanh của doanh nghiệp,... phục vụ cho các đối tượng bên trong và bên ngoài 

doanh nghiệp. 

 Việc lập và trình bày báo cáo tài chính doanh nghiệp phải tuân thủ yêu 

cầu: trung thực, hợp lý, chính sách kế toán phải phù hợp với quy định của chuẩn 

mực kế toán, việc trình bày phải trung thực hợp lý tình hình tài chính và kết quả 

hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, phản ánh đúng bản chất kinh tế các 

nghiệp vụ phát sinh, trình bày phải khách quan, đầy đủ trên mọi khía cạnh và 

phải tuân thủ nguyên tắc thận trọng. 

 Việc lập và trình bày Báo cáo tài chính của Công ty được áp dụng theo 

các nguyên tắc: nguyên tắc cơ sở dồn tích, nguyên tắc nhất quán, tính trọng yếu, 

nguyên tắc có thể so sánh được. 

2.2. THỰC TRẠNG KẾ TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO 

LƯƠNG TẠI CÔNG TY TNHH PHƯƠNG NAM 86 

2.2.1. Quản lý lao động tại Công ty 

* Cơ cấu lao động tại Công ty 

 Nhận thức được tầm quan trọng của nguồn nhân lực, Công ty cũng coi 

trọng việc tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng lao động hợp lý nhằm mục 

đích đem lại năng suất lao động cao nhất, tạo điều kiện cho lao động trong Công 

ty phát huy hết khả năng của mình để xây dựng Công ty ngày càng phát triển. 

Để hạch toán lao động, kế toán phải nắm bắt được số lượng lao động toàn Công 
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ty đồng thời phản ánh kịp thời chính xác tình hình sử dụng lao động, kiểm tra 

việc chấp hành kỷ luật lao động.  

 Chứng từ để hạch toán là bảng chấm công. Bảng chấm công ghi rõ ngày 

làm việc, ngày nghỉ của từng lao động. Cuối tháng, bảng chấm công được 

chuyển cho người phụ trách tiền lương dùng để tổng hợp thời gian lao động và 

tính lương cho từng cá nhân lao động. 

 Tính tới thời điểm hiện tại Công ty có tất cả 8 lao động. Cơ cấu lao động 

và chất lượng lao động được thể hiện qua bảng sau: 

Biểu 2.1. Cơ cấu lao động tại Công ty 

Chỉ 

tiêu 

Tổng số 

lao động 

Giới tính Độ tuổi Trình độ 

Nam Nữ 
18 – 30 

tuổi 
≥ 30 

Đại 

học 

Cao 

đẳng 

Phổ 

thông 

Số 

người 
8 4 4 2 6 5 3  

Tỉ 

trọng 

(%) 

100 50,00 50,00 25,00 75,00 62,50 37,50 - 

Nguồn: Phòng kế toán tại Công ty 

 Cơ cấu về giới tính: Lao động nam có 4 người chiếm tỷ lệ là 50,0%. Lao 

động nữ có 4 người chiếm 50,0% chủ yếu là nhân viên làm việc tại văn phòng. 

Tỷ lệ giới tính cân bằng giữa nam và nữ này là khá hợp lý trong Công ty vì nó 

có thể tạo ra một môi trường làm việc đa dạng và hiệu quả. 

Cơ cấu về độ tuổi: Lao động trẻ độ tuổi từ 18 - 30 chiếm 25,0%, đây là 

lực lượng lao động có sức khỏe tốt, khả năng ứng dụng và đổi mới nhanh nhạy 

và linh hoạt trong công việc. Lao động trong độ tuổi ≥ 30 chiếm số đông với tỷ 

trọng 75,0%, là lực lượng lao động ổn định, sức lao động bền bỉ và nhiều kinh 

nghiệm.  

Cơ cấu về trình độ: Trình độ lao động của người lao động phù hợp với 

doanh nghiệp. Lao động có trình độ đại học chiếm 62,5%, lực lượng này chủ 

yếu làm công việc văn phòng và quản lý. Lao động cao đẳng chiếm tỷ lệ 37,5% 

chủ yếu làm công việc bán hàng, vận chuyển. 
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* Công tác quản lý lao động 

 Công ty quản lý lao động tương đối chặt chẽ, việc sử dụng lao động ở 

Công ty được thực hiện theo đúng quy định và đảm bảo các chế độ theo luật lao 

động và hợp đồng lao động. Tất cả mọi người trong Công ty phải có trách nhiệm 

thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao. 

 Nhân viên tại Công ty được hưởng các chế độ chính sách sau: 

 - Được đảm bảo các quyền và lợi ích của người lao động theo quy định 

của pháp luật: Thực hiện chế độ bảo hiểm và các chế độ bảo hiểm khác cho 

người lao động. 

 - Được trả lương đúng thời hạn, mức tiền lương do người lao động thỏa 

thuận với Công ty căn cứ vào công việc và năng lực của mỗi người nhưng đảm 

bảo không thấp hơn mức lương tối hiểu do Nhà nước quy định. 

 - Được trang bị các phương tiện, thiết bị, đồ dùng cần thiết phục vụ cho 

công việc mà mình đảm nhiệm để hoàn thành nhiệm vụ được giao. 

 Ngoài những quyền lợi được hưởng, nhân viên phải thực hiện đúng nội 

quy, quy chế an toàn lao động tại Công ty và nơi làm việc. 
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Biểu 2.2. Hợp đồng lao động 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG 

(Ban hành theo Bộ luật Lao động ngày 20 tháng 11 năm 2019) 

Hôm nay, ngày 01 tháng 08 năm 2021, tại Công ty TNHH Phương Nam 86, 

chúng tôi gồm: 

Bên A: Người sử dụng lao động 

Công ty TNHH Phương Nam 86 

Địa chỉ: Thôn Đức Hậu, Xã Gia Trung, Huyện Gia Viễn, Tỉnh Ninh Bình 

Điện thoại: 0888050868  

Đại diện: Nguyễn Minh Chiến Chức vụ: Giám đốc   Quốc tịch: Việt Nam 

Bên B: Người lao động 

Ông/ Bà: Đinh Thị Thúy  Quốc tịch: Việt Nam 

Ngày sinh: 20/11/1991  Tại: Tỉnh Ninh Bình 

Giới tính: Nữ 

Địa chỉ thường trú: Phúc Sơn, Thanh Bình, TP.Ninh Bình, Tỉnh Ninh Bình 

Số CMND/ CCCD:   Cấp ngày:  

Cùng thỏa thuận ký kết hợp đồng và cam kết thực hiện đúng những điều 

khoản sau đây: 

Điều 1: Công việc, địa điểm làm việc 

- Địa điểm làm việc: Công ty TNHH Phương Nam 86 

- Bộ phận (phòng) công tác: Phòng kế toán 

- Chức danh chuyên môn (Vị trí công tác): Nhân viên kế toán 

- Nhiệm vụ công việc: 

+ Thực hiện công việc theo đúng chức danh chuyên môn của mình dưới sự 

quản lý, điều hành của Ban giám đốc (và các cá nhân được bổ nhiệm hoặc ủy 

quyền phụ trách). 

+ Phối hợp cùng với các bộ phận, phòng ban khác để phát huy tối đa hiệu 

quả công việc. 

Điều 2: Lương, phụ cấp, các khoản bổ sung khác 

- Lương căn bản: 6.000.000 đồng/tháng 
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- Phụ cấp: 

- Hình thức trả lương: Tiền mặt 

- Thời hạn trả lương: Được trả vào ngày cuối cùng của tháng 

- Chế độ nâng bậc, nâng lương: Người lao động được xét nâng bậc, nâng 

lương theo kết quả làm việc và theo quy định của Người sử dụng lao động. 

Điều 3: Thời giờ làm việc, nghỉ ngơi, bảo hộ lao động, BHXH, BHYT, 

BHTN 

- Thời giờ làm việc: 8 giờ/ngày, 48 giờ/tuần, Nghỉ hàng tuần: Ngày chủ 

nhật 

- Từ ngày thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần. 

- Chế độ nghỉ ngơi các ngày lễ, tết, phép năm: 

+ Người lao động được nghỉ lễ, tết theo quy định 

Điều 4: Nghĩa vụ, quyền lợi của người lao động 

- Nghĩa vụ của người lao động: 

+ Tuân thủ hợp đồng lao động. 

+ Thực hiện công việc với sự tận tâm, tận lực và đảm bảo hoàn thành công 

việc với hiệu quả cao nhất theo sự phân công, điều hành. 

+ Nắm rõ, chấp hành nghiêm túc kỷ luật lao động, an toàn lao động, vệ sinh 

lao động, phòng cháy chữa cháy, văn hóa Công ty, nội quy lao động của Công ty. 

- Quyền lợi của người lao động: 

+ Người lao động được đóng BHXH theo quy định. 

+ Được đào tạo, bồi dưỡng tại nơi làm việc. 

+ Người lao động được khuyến khích bằng vật chất và tinh thần khi có 

thành tích trong công tác hoặc theo quy định của công ty. 

Điều 5: Quyền lợi và nghĩa vụ của người sử dụng lao động 

- Nghĩa vụ: 

+ Thực hiện đầy đủ những điều kiện cần thiết đã cam kết trong hợp đồng 

lao động để Người lao động đạt hiệu quả công việc cao. Bảo đảm việc làm cho 

Người lao động theo hợp đồng lao động đã ký. 

+ Thanh toán đầy đủ, đúng chế độ và quyền lợi cho người lao động theo 

hợp đồng lao động. 

- Quyền lợi: 

+ Điều hành Người lao động hoàn thành công việc theo hợp đồng lao động. 
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+ Có quyền chuyển tạm thời lao động, ngừng việc, thay đổi, tạm hoãn, 

chứt dứt hợp đồng lao động và áp dụng có biện pháp kỷ luật theo quy định của 

Pháp luật hiện hành và theo nội quy của Công ty trong thời gian hợp đồng lao 

động còn giá trị. 

 + Có quyền đòi bồi thường, khiếu nại với cơ quan liên đới để bảo vệ 

quyền lợi của mình nếu Người lao động vi phạm pháp luật hay các điều khoản 

của hợp đồng lao động. 

Điều 6: Điều khoản thi hành 

 + Hợp đồng này lập thành 2 bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 

1 bản và có hiệu lực từ ngày ký. 

 

NGƯỜI LAO ĐỘNG 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

 

 

 

 

Nguồn: Phòng kế toán tại Công ty 

2.2.2. Đặc điểm tiền lương và quản lý tiền lương tại Công ty 

 Tiền lương chính là số tiền mà Công ty trả cho người lao động theo chất 

lượng lao động mà họ đóng góp cho doanh nghiệp nhằm đảm bảo cho người lao 

động đủ để nâng cao, bồi dưỡng sức lao động. 

 Nhận thức tầm quan trọng của công tác tiền lương, ban Giám đốc, phòng 

kế toán ngay từ khi Công ty đi vào hoạt động đã xây dựng hệ thống tiền lương 

hợp lý đảm bảo cuộc sống ổn định cho người lao động. 

 Theo quy định đối với các doanh nghiệp thuộc thành phần kinh tế ngoài 

quốc doanh. Các doanh nghiệp không áp dụng hệ thống thang lương, bảng lương 

do Nhà nước quy định ban hành mà người lao động thỏa thuận với đại diện công 

đoàn cơ sở thực hiện ký kết hợp đồng lao động với ban Giám đốc. Mức lương 

thỏa thuận ghi trong hợp đồng lao động luôn đảm bảo ít nhất bằng mức lương 

theo nghề hoặc công việc quy định của Nhà nước. 
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2.2.3. Hình thức trả lương tại Công ty 

* Nguyên tắc trả lương 

 Để hạch toán thời gian lao động cho nhân viên, Công ty đã sử dụng bảng 

chấm công. Ở Công ty TNHH Phương Nam 86 hình thức chấm công là chấm 

công theo ngày và việc chấm công được giao cho người phụ trách. Hằng ngày, 

kế toán tổng hợp số liệu vào bảng thanh toán lương cho Công ty. Tiền lương 

Công ty thanh toán cho nhân viên vào ngày cuối cùng của tháng sau khi trừ đi 

các khoản khấu trừ vào lương. 

 - Bảng chấm công 

 Hàng ngày kế toán phụ trách căn cứ vào tình hình thực tế của người lao 

động để chấm công cho từng người trong ngày, ghi vào ngày tương ứng trong 

các cột từ cột 1 đến cột 31 theo các ký hiệu quy định trong chứng từ. 

 Cuối tháng, kế toán phụ trách vào Bảng chấm công và  tập hợp các chứng 

từ liên quan như Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH, giấy xin nghỉ việc 

không hưởng lương,… để kiểm tra, đối chiếu quy ra công để tính lương và 

BHXH. Sau đó, căn cứ vào các ký hiệu chấm công của từng người tính ra số 

ngày công theo từng loại tương ứng.  

 Ngày công được quy định là 8 giờ. Khi tổng hợp quy thành ngày công nếu 

còn giờ lẻ thì ghi số giờ lẻ bên cạnh số công và đánh dấu phẩy ở giữa. 

 - Bảng thanh toán tiền lương 

 Bảng thanh toán tiền lương được lập hàng tháng. Cơ sở để lập Bảng thanh 

toán tiền lương là các chứng từ liên quan như: Bảng chấm công, giấy nghỉ phép, 

giấy báo ốm,… 

 Cuối mỗi tháng căn cứ vào chứng từ liên quan, kế toán lập Bảng thanh 

toán tiền lương trình cho giám đốc, sau đó kế toán lập phiếu chi và phát lương. 

Bảng thanh toán tiền lương được lưu tại phòng kế toán của đơn vị. Mỗi lần lĩnh 

lương, người lao động phải trực tiếp ký vào cột “Ký nhận” hoặc người nhận hộ 

phải ký thay. 

* Hình thức trả lương tại Công ty 

 - Hình thức trả lương theo thời gian 

 Công ty thực hiện đầy đủ, nghiêm túc theo Điều 96 Bộ luật số 

45/2019/QH14 ngày 20 tháng 11 năm 2019 quy định cụ thể các hình thức trả 

lương. Căn cứ vào tình hình thực tế và tổ chức bộ máy quản lý của doanh 
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nghiệp, Công ty đã lựa chọn hình thức trả lương theo thời gian phù hợp với yêu 

cầu quản lý lao động nhằm khuyến khích người lao động nâng cao tay nghề, 

hiệu quả công tác. 

 Theo hình thức này tiền lương trả cho người lao động tính theo thời gian 

làm việc, cấp bậc và tháng lương tiêu chuẩn do Nhà nước quy định. Thời gian 

làm việc của người lao động càng dài thì hệ số lương càng cao nhưng nó chỉ 

tăng đến mức giới hạn của thang lương thì không còn tăng nữa. Chế độ trả lương 

này áp dụng cho khối lao động gián tiếp bao gồm nhân viên khối văn phòng, 

nhân viên kinh doanh. 

 Căn cứ tính lương là hệ số lương của người lao động và mức lương tối 

thiểu do Nhà nước quy định. Bảng chấm công được hoàn thành vào ngày cuối 

cùng của tháng. Công ty hiện đang làm việc 6 ngày/ tuần. Bảng chấm công được 

kế toán theo dõi, ghi chép một cách cụ thể ngày nghỉ và lý do nghỉ. Lương thời 

gian được tính theo công thức sau: 

 

 

 

 

 

 

 

 Các khoản phụ cấp phải trả cho nhân viên: Ngoài tiền lương chính theo 

thời gian, tuỳ theo chức vụ, trình độ và bảng lương của Nhà nước mà mỗi nhân 

viên trong Công ty sẽ có các khoản phụ cấp theo quy định của Nhà nước và quy 

chế của Công ty. 

 Tiền lương phép: Đối với nghỉ phép, số ngày được nghỉ của nhân viên 

được tăng dần cùng với số năm công tác tại Công ty. Ngoài ra, ngày lễ tết được 

tính trả cho công nhân bằng tiền lương thực tế 1 ngày công.  

 - Hình thức trả lương theo doanh thu 

 Công ty áp dụng hình thức trả lương theo doanh thu đối với nhân viên 

phòng kinh doanh (lao động trực tiếp góp phần làm tăng doanh thu của Công 

ty). 

 Công thức: 

Tổng lương = Lương thời gian + Các khoản phụ cấp 

Lương thời gian = 
Lương cơ bản

Tổng số ngày làm việc trong tháng
× Số ngày làm việc thực tế 

Lương thực nhận = Tổng lương - Các khoản trích theo lương 
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Căn cứ vào doanh thu của từng nhân viên trong tháng để tính lương đối với 

nhân viên phòng kinh doanh như sau: 

+ Nếu doanh thu dưới 50.000.000 đồng/tháng thì thưởng % doanh thu là 

bằng 0. 

+ Nếu doanh thu đạt từ 50.000.000 đồng/tháng đến dưới 100.000.000 

đồng/tháng thì thưởng doanh thu là 1,0%. 

+ Nếu doanh thu đạt từ 100.000.000 đồng/tháng đến dưới 150.000.000 

đồng/tháng thì thưởng doanh thu là 1,5%. 

+ Nếu doanh thu đạt từ 150.000.000 đồng/tháng trở lên thì thưởng doanh 

thu là 2,0%. 

* Chế độ thưởng 

 Ngoài tiền lương, nhân viên có thành tích tốt trong công tác còn được 

hưởng khoản tiền thưởng như: Thưởng tết âm lịch: ½ tháng lương tháng lương 

cơ bản . 

 Việc tính toán tiền thưởng căn cứ vào sự đóng góp của người lao động và 

chế độ khen thưởng của Công ty. 

 Ngoài ra khi người lao động nghỉ ốm đau thai sản thì đều được hưởng chế 

độ bảo hiểm. 

2.2.4. Đặc điểm các khoản trích theo lương 

 Căn cứ Điều 85 và Điều 86 Luật BHXH 2014, Điều 4 Nghị định 

58/2020/NĐ-CP, Điều 5 Nghị định 58/2020/NĐ-CP và Quyết định 595/QĐ-

BHXH năm 2017. 

Hiện nay Công ty thực hiện trích bảo hiểm theo tỷ lệ như sau: 

+ Tỷ lệ trích bảo hiểm xã hội hiện hành là 25.5%. 

 Trong đó: Doanh nghiệp đóng 17.5% 

 Người lao động đóng 8% 

Lương thực tế = Lương hợp đồng + Lương doanh thu  

Tổng lương = Lương thực tế + Các khoản phụ cấp + Thưởng 

Lương thực nhận = Tổng lương - Các khoản giảm trừ 
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+ Tỷ lệ trích bảo hiểm y tế hiện hành là 4.5%. 

 Trong đó: Doanh nghiệp đóng 3% 

 Người lao động đóng 1.5% 

+ Tỷ lệ trích bảo hiểm thất nghiệp hiện hành là 2%. 

 Trong đó: Doanh nghiệp đóng 1% 

 Người lao động đóng 1% 

+ Theo chế độ quy định, tỷ lệ kinh phí công đoàn là 2% 

* Sử dụng các khoản trích theo lương tại Công ty 

Các khoản trích theo lương bao gồm: Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, 

Kinh phí công đoàn và Bảo hiểm thất nghiệp. Việc trích lập các khoản này là 

việc làm bắt buộc đối với các Công ty vì lợi ích của người lao động theo quy 

định của nhà nước. 

 Bảo hiểm xã hội  

BHXH là số tiền được trích để trả cho người lao động khi họ về hưu, ốm 

đau, tử tuất,... Căn cứ để tính và trích BHXH là: 

- Số tiền khấu trừ vào lương của người lao động: 

 
Số BHXH phải 

nộp 
= 

Hệ số lương 

cơ bản 
+ 

Hệ số 

phụ cấp 
x 

Mức lương 

tối thiểu 
x 8% 

- Số tiền DN trả tính vào chi phí kinh doanh: 

 
Số BHXH 

phải nộp 
= 

Hệ số lương 

cơ bản 
+ 

Hệ số 

phụ cấp 
x 

Mức lương 

tối thiểu 
x 17.5% 

Đối với những nhân viên đã tham gia đóng BHXH khi bị tai nạn, ốm đau 

sẽ được hưởng trợ cấp BHXH, công thức: 

 Số tiền trợ cấp = 
Số ngày nghỉ 

tính BHXH 
x 

Lương bình 

quân/ngày 
x 

Tỷ lệ % 

BHXH 

Tỷ lệ BHXH do Luật bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13 ngày 20 tháng 11 

năm 2014 quy định: 

- Chế độ trợ cấp ốm đau: 

+ Đã đóng BHXH dưới 15 năm: Hưởng 30 ngày/năm. 

+ Đã đóng đủ BHXH từ 15 năm đến dưới 30 năm: Hưởng 40 ngày/năm. 
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+ Đã đóng đủ BHXH từ 30 năm trở lên: Hưởng 60 ngày/năm. 

Nhân viên mắc chứng bệnh điều trị dài ngày theo Danh mục của Bộ Y Tế 

thì được hưởng BHXH trong thời gian điều trị. 

- Chế độ trợ cấp thai sản: 

+ Trong thời gian có thai được nghỉ việc đi khám thai 3 lần, mỗi lần 1 

ngày. 

+ Trong thời gian sẩy thai thì được nghỉ 20 ngày nếu thai dưới 3 tháng, 30 

ngày nếu thai từ 3 tháng trở lên. 

+ Nghỉ hộ sản 4 tháng để nuôi con. 

- Chế độ trợ cấp nuôi con ốm: 

+ 20 ngày/năm đối với các con dưới 3 tuổi. 

+ 15 ngày/năm đối với các con từ 4 - 7 tuổi. 

- Chế độ hưu trí Người lao động được hưởng chế độ hưu trí hàng tháng 

lúc nghỉ việc khi có một trong các điều kiện sau: 

+ Nam đủ 60 tuổi, nữ đủ 55 tuổi. 

+ Nếu đóng BHXH đủ 15 năm thì được hưởng trợ cấp 2% 

- Chế độ tử tuất: Người lao động đang làm việc, người lao động nghỉ việc 

chờ giải quyết chế độ hưu trí, người lao động đang hưởng lương hưu hoặc trợ 

cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hàng tháng, khi chết người lao động 

được hưởng tiền mai táng bằng 8 tháng lương tối thiểu. 

 

 Bảo hiểm y tế  

Khi người lao động đóng tiền BHYT sẽ được cấp thẻ BHYT để phục vụ 

cho việc khám chữa bệnh tại các cơ sở y tế. Quỹ BHYT thanh toán 80% tiền 

khám chữa bệnh người lao động chỉ phải trả 20%. Căn cứ để tính và trích BHYT 

là: 

- Số tiền khấu trừ vào lương của người lao động: 

 
Số BHYT 

phải nộp 
= 

Hệ số lương 

cơ bản 
+ 

Hệ số 

phụ cấp 
x 

Mức lương 

tối thiểu 
x 1,5% 

 - Số tiền DN trả tính vào chi phí kinh doanh: 

 
Số BHYT 

phải nộp 
= 

Hệ số lương 

cơ bản 
+ 

Hệ số 

phụ cấp 
x 

Mức lương 

tối thiểu 
x 3% 
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 Bảo hiểm thất nghiệp 

BHTN là số tiền được trích để trợ cấp cho người lao động bị mất việc làm. 

Điều kiện để được hưởng trợ cấp BHTN là: 

- Người lao động đã đóng BHTN 12 tháng trở lên trong thời gian 24 tháng 

trước khi mất việc làm. 

- Người lao động đã đăng ký BHTN với tổ chức BHXH. 

- Người lao động chưa tìm được việc sau 15 ngày kể từ ngày đăng ký thất 

nghiệp. 

Căn cứ để tính và trích BHTN: 

- Số tiền khấu trừ vào lương của người lao động: 

 
Số BHTN phải 

nộp 
= 

Hệ số lương 

cơ bản 
+ 

Hệ số 

phụ cấp 
x 

Mức lương 

tối thiểu 
x 1% 

- Số tiền DN trả tính vào chi phí kinh doanh: 

 
Số BHTN phải 

nộp 
= 

Hệ số lương 

cơ bản 
+ 

Hệ số 

phụ cấp 
x 

Mức lương 

tối thiểu 
x 1% 

 Kinh phí công đoàn 

KPCĐ được trích nhằm mục đích phục vụ cho các hoạt động về công 

đoàn trong doanh nghiệp. 

Căn cứ để tính và trích LPCĐ là: 

+ Tiền lương thực tế phải trả cho người LĐ x 2% 

+ Công ty tính 2% này vào chi phí kinh doanh trong kỳ. 

2.2.5. Kế toán tiền lương tại Công ty TNHH Phương Nam 86 

* Chứng từ ghi sổ 

Chứng từ kế toán sử dụng tại Công ty 

 - Bảng chấm công 

 - Bảng thanh toán tiền lương 

* Tài khoản sử dụng  

Tài khoản 334: Phải trả người lao động  

* Quy trình ghi sổ 

Sổ sách sử dụng tại Công ty 

 - Sổ Nhật ký chung 
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 - Sổ cái TK 334 

 - Sổ chi tiết TK 334 

Trình tự kế toán chi tiết tiền lương 

- Cuối mỗi tháng, kế toán tiền lương căn cứ vào bảng chấm công của các 

phòng ban gửi lên và các chứng từ liên quan để tính lương cho nhân viên Công 

ty và ghi sổ kế toán. 

- Căn cứ vào bảng thanh toán lương của các bộ phận trong tháng, kế toán 

tiền lương lập bảng phân bổ tiền lương và các khoản trích theo lương tháng 01 

để phân bổ chi phí tiền lương cho các bộ phận trong kỳ và trích các khoản khấu 

trừ vào lương của người lao động theo quy định. 

 - Từ bảng thanh toán lương, kế toán viết phiếu chi lương cho nhân viên 

trong Công ty. 

Sơ đồ 2.5. Trình tự ghi sổ kế toán tiền lương tại Công ty 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sổ cái 

Bảng cân đối số 

phát sinh 

Báo cáo tài chính 

Bảng lương, bảng 

phân bổ tiền lương và 

BHXH 

Nhật ký chung 

Bảng chấm công 
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 Biểu 2.3. Bảng chấm công nhân viên bộ phận quản lý tháng 01/2024 

Nguồn: Phòng kế toán tại Công ty

   Công ty TNHH Phương Nam 86 

   Địa chỉ: Thôn Đức Hậu, Xã Gia Trung, Huyện Gia Viễn, Tỉnh Ninh Bình 

BẢNG CHẤM CÔNG 

Bộ phận: Quản lý 

Tháng 01 năm 2024 

 

Ghi chú:  

     x: Công thời gian  O: Ốm đau, điều dưỡng       

     T: Lễ, Tết 
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Biểu 2.4. Bảng chấm công nhân viên bộ phận kinh doanh tháng 01/2024 

Nguồn: Phòng kế toán tại Công ty

   Công ty TNHH Phương Nam 86 

   Địa chỉ: Thôn Đức Hậu, Xã Gia Trung, Huyện Gia Viễn, Tỉnh Ninh Bình 

BẢNG CHẤM CÔNG 

Bộ phận: Kinh doanh 

Tháng 01 năm 2024 

 

Ghi chú:  

     x: Công thời gian  O: Ốm đau, điều dưỡng       

     T: Lễ, Tết 
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 Căn cứ vào bảng chấm công, kế toán tính được số ngày làm việc và các 

chỉ tiêu trên bảng thanh toán lương 

Thực lĩnh = 
Lương 

chính 
+ Phụ cấp +  

Trợ 

cấp 
- 

Các khoản 

giảm trừ 

Trong đó: Các khoản giảm trừ: BHXH, BHYT, BHTN, thuế TNCN 

 Thuế TNCN = Thu nhập tính thuế TNCN * Thuế suất 

Thu 

nhập 

tính 

thuế 

TNCN 

= 

Thu nhập 

chịu thuế 

TNCN 

- 

Giảm 

trừ bản 

thân 

- 

Giảm trừ 

người phụ 

thuộc 

- 

BHXH, 

BHYT, 

BHTN 

- 

Các 

khoản 

đóng góp 

từ thiện, 

nhân đạo 

* Các khoản giảm trừ để tính thuế TNCN 

 - Căn cứ vào Nghị quyết số 954/2020/UBTVQH14 ban hành ngày 

02/06/2020 của Ủy Ban Thường Vụ Quốc Hội có hiệu lực từ ngày 01/07/2020 

quy định:  

 + Mức giảm trừ bản thân đối với người nộp thuế là 11.000.000đ/tháng 

(132.000.000đ/năm). 

 + Mức giảm trừ đối với người phụ thuộc là 4.400.000đ/tháng. 

 - Các khoản bảo hiểm bắt buộc: BHXH, BHYT, BHTN 
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* Thuế suất thuế TNCN 

Biểu 2.5. Thuế suất thuế TNCN 

Bậc 
Thu nhập tính 

thuế/ tháng 

Thuế 

suất 

Tính số thuế phải nộp 

Cách 1 Cách 2 

1 
Đến 5 triệu đồng 

(trđ) 
5% 0 trđ +5% TNTT 5% TNTT 

2 Trên 5 trđ đến 10 trđ 10% 
0,25 trđ + 10% TNTT 

trên 5 trđ 
10% TNTT – 0,25 trđ 

3 
Trên 10 trđ đến 18 

trđ 
15% 

0,75 trđ + 15% TNTT 

trên 10 trđ 
15% TNTT – 0,75 trđ 

4 
Trên 18 trđ đến 32 

trđ 
20% 

1,95 trđ + 20% TNTT 

trên 18 trđ 
20% TNTT – 1,65 trđ 

5 
Trên 32 trđ đến 52 

trđ 
25% 

4,75 trđ + 25% TNTT 

trên 32 trđ 
25% TNTT – 3,25 trđ 

6 
Trên 52 trđ đến 80 

trđ 
30% 

9,75 trđ + 30% TNTT 

trên 52 trđ 
30% TNTT – 5,85 trđ 

7 Trên 80trđ 35% 
18,15 trđ + 35% TNTT 

trên 80 trđ 
35% TNTT – 9,85 trđ 

 

 Để phản ánh tiền lương cho người lao động, kế toán sử dụng bảng thanh 

toán lương: 
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 Biểu 2.6. Bảng thanh toán lương bộ phận quản lý tháng 01/2024 

 Nguồn: Phòng kế toán tại Công ty 

   Công ty TNHH Phương Nam 86 

   Địa chỉ: Thôn Đức Hậu, Xã Gia Trung, Huyện Gia Viễn, Tỉnh Ninh Bình 

BẢNG THANH TOÁN LƯƠNG 

Bộ phận: Quản lý 

Tháng 01 năm 2024 

 
Ngày 31 tháng 01 năm 2024 

             Người lập biểu 

            (Ký, họ tên) 

Phụ trách bộ phận 

(Ký, họ tên) 

Kế toán trưởng 

(Ký, họ tên) 

Giám đốc 

(Ký, họ tên) 
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Biểu 2.7. Bảng thanh toán lương bộ phận kinh doanh tháng 01/2024 

 Nguồn: Phòng kế toán tại Công ty

   Công ty TNHH Phương Nam 86 

   Địa chỉ: Thôn Đức Hậu, Xã Gia Trung, Huyện Gia Viễn, Tỉnh Ninh Bình 

BẢNG THANH TOÁN LƯƠNG 

Bộ phận: Kinh doanh 

Tháng 01 năm 2024 

 
Ngày 31 tháng 01 năm 2024 

             Người lập biểu 

            (Ký, họ tên) 

Phụ trách bộ phận 

(Ký, họ tên) 

Kế toán trưởng 

(Ký, họ tên) 

Giám đốc 

(Ký, họ tên) 
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 Trong thời gian thực tập tại Công ty, qua tìm hiểu Công ty trả theo lương 

thời gian đối với bộ phận quản lý và bộ phận kinh doanh, áp dụng hình thức 

lương theo doanh thu đối với bộ phận kinh doanh. 

 Công ty áp dụng mức lương tính bảo hiểm để trích các khoản theo lương 

là phù hợp với các quy định do Nhà nước ban hành, cũng như phù hợp với tình 

hình hoạt động kinh doanh thực tế của Công ty. Trên thực tế, các khoản trích 

theo lương được tính theo mức lương tối thiểu vùng sẽ giúp cho doanh nghiệp 

giảm bớt được chi phí phát sinh. 

 Theo Danh mục địa bàn áp dụng mức lương tối thiểu vùng kèm theo  

Nghị định số 38/2022/NĐ-CP ngày 12/06/2022 của Chính phủ, Huyện Gia Viễn 

thuộc tỉnh Ninh Bình nằm ở vùng III. Như vậy, Công ty TNHH Phương Nam 86 

nằm trên địa bàn Huyện Gia Viễn nên áp dụng mức lương đóng BHXH là 

3.640.000 đồng/tháng. 

Trích dẫn 1: Tính tiền lương phải trả cho ông Nguyễn Minh Chiến, chức vụ 

Giám đốc: 

 - Lương: 20.000.000  

 - Ngày công thực tế: 27 ngày 

 - Phụ cấp xăng xe: 200.000 

 - Phụ cấp tiền ăn: 28.000 x 27 = 756.000 

=> Thu nhập chịu thuế TNCN: 20.000.000 + 200.000 + 756.000 = 20.956.000 

 - Giảm trừ bản thân: 11.000.000 

 - Giảm trừ người phụ thuộc: 4.400.000 

 - Lương tính bảo hiểm: 3.640.000 + (3.640.000 x 7%) = 3.894.800 (Căn 

cứ theo Nghị định số 38/2022/NĐ-CP ngày 12/06/2022 của Chính phủ, ông 

Nguyễn Minh Chiến có qua đào tạo nên mức lương tính bảo hiểm được cộng 

thêm 7% mức lương tối thiểu vùng)  

 - BHXH: 3.894.800  x 8% = 311.584 

 - BHYT: 3.894.800 x 1,5% = 58.422 

 - BHTN: 3.894.800 x 1% = 38.948 

=> Thu nhập tính thuế TNCN:  

    = 20.956.000 - 11.000.000 - 4.400.000 - 311.584 - 58.422 - 38.948 = 5.147.046 

=> Thuế TNCN: 5.147.046 x 10% - 250.000 = 264.705 (Vì 5 trđ < thu nhập tính 

thuế TNCN < 10 trđ) 
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=> Tổng các khoản giảm trừ: 

311.584 + 58.422 + 38.948 + 264.705  = 673.659 

=> Tiền lương thực lĩnh của ông Nguyễn Minh Chiến 

20.000.000 + 956.000 – 673.659 = 20.282.341 

Trích dẫn 2: Tính tiền lương phải trả cho bà Đinh Thị Thúy, bộ phận kế toán: 

 - Lương hợp đồng: 8.000.000 

 - Ngày công thực tế: 27 ngày 

 - Phụ cấp xăng xe: 200.000 

 - Phụ cấp tiền ăn: 28.000 x 27 = 756.000 

=> Thu nhập chịu thuế TNCN = 8.000.000 + 200.000 + 756.000 = 8.956.000 

 - Giảm trừ bản thân: 11.000.000 

 - Giảm trừ người phụ thuộc: 4.400.000 

 - Do thu nhập chịu thuế TNCN của bà Đinh Thị Thúy nhỏ nên sau khi trừ 

đi khoản giảm trừ thì bà Đinh Thị Thúy không phải nộp thuế TNCN. 

 - Lương tính bảo hiểm: 3.640.000 + (3.640.000 x 7%) = 3.894.800 (Căn 

cứ theo Nghị định số 38/2022/NĐ-CP ngày 12/06/2022 của Chính phủ và theo 

hợp đồng lao động, bà Đinh Thị Thúy có qua đào tạo nên mức lương tính bảo 

hiểm được cộng thêm 7% mức lương tối thiểu vùng)  

 - BHXH: 3.894.800  x 8% = 311.584 

 - BHYT: 3.894.800 x 1,5% = 58.422 

 - BHTN: 3.894.800 x 1% = 38.948 

=> Tổng các khoản giảm trừ: 

311.584 + 58.422 + 38.948 = 408.954 

=> Tiền lương thực lĩnh của bà Đinh Thị Thúy: 

8.000.000 + 956.000 – 408.954 = 8.547.046 

Trích dẫn 3: Tính tiền lương phải trả cho bà Hà Thị Hoa, bộ phận kinh doanh: 

 - Lương hợp đồng: 6.500.000 

 - Ngày công thực tế: 27 ngày 

 Trong tháng 01 bà Hà Thị Hoa đạt được doanh thu 75.478.000, như vậy 

lương doanh thu là: 75.478.000 * 1% = 754.780 

 - Phụ cấp xăng xe: 200.000 

 - Phụ cấp tiền ăn: 28.000 x 27 = 756.000 
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=> Thu nhập chịu thuế TNCN = 6.500.000 + 754.780 + 200.000 + 756.000 

= 8.210.780 

 - Giảm trừ bản thân: 11.000.000 

 - Giảm trừ người phụ thuộc: 4.400.000 

 - Do thu nhập chịu thuế TNCN của bà Hà Thị Hoa nhỏ nên sau khi trừ đi 

khoản giảm trừ thì bà Hà Thị Hoa không phải nộp thuế TNCN. 

 - Lương tính bảo hiểm: 3.640.000 + (3.640.000 x 7%) = 3.894.800 (Căn 

cứ theo Nghị định số 38/2022/NĐ-CP ngày 12/06/2022 của Chính phủ và theo 

hợp đồng lao động, bà Hà Thị Hoa có qua đào tạo nên mức lương tính bảo hiểm 

được cộng thêm 7% mức lương tối thiểu vùng) 

 - BHXH: 3.894.800  x 8% = 311.584 

 - BHYT: 3.894.800 x 1,5% = 58.422 

 - BHTN: 3.894.800 x 1% = 38.948 

=> Tổng các khoản giảm trừ: 

311.584 + 58.422 + 38.948 = 408.954 

=> Tiền lương thực lĩnh của : 

6.500.000 + 754.780 + 956.000 – 408.954 = 7.801.826 

 Đối với các nhân viên khác, tiền lương và các khoản trích theo lương 

được tính tương tự. 

  

 * Căn cứ vào bảng thanh toán lương toàn Công ty, kế toán viết phiếu chi 

lương cho nhân viên trong Công ty. 
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Biểu 2.8. Phiếu chi số 01 

Đơn vị: Công ty TNHH Phương Nam 86 

Địa chỉ: Gia Trung - Gia Viễn - NB 

Mẫu số 02 – TT 

(Ban hành theo Thông tư số: 133/2016/TT-

BTC ngày 26/08/2016 của BTC) 

 

PHIẾU CHI 

Ngày 31 tháng 1 năm 2024 

                                                                              Số: 01 

                                                                                                  Nợ TK: 334  

                                                                                                  Có TK: 111  

Họ tên người nhận tiền: Đinh Thị Thúy 

Địa chỉ: Phòng kế toán 

Lý do chi: Trả lương cho nhân viên tháng 01/2024 

Số tiền: 78.876.894 

Viết bằng chữ: Bảy mươi tám triệu tám trăm bảy mươi sáu nghìn tám trăm 

chín mươi bốn đồng./ 

Kèm theo: 02 chứng từ gốc 

 

 

Giám đốc                Kế toán trưởng          Người nhận tiền             Người lập phiếu            Thủ quỹ 

( Ký, ghi rõ họ tên)   ( Ký, ghi rõ họ tên)        ( Ký, ghi rõ họ tên)         ( Ký, ghi rõ họ tên)  ( Ký, ghi rõ họ tên) 

 

 

Đã nhận đủ số tiền (viết bằng chữ): Bảy mươi tám triệu tám trăm bảy mươi 

sáu nghìn tám trăm chín mươi bốn đồng./ 

+ Tỷ giá ngoại tệ (vàng, bạc, đá quý): 

+ Số tiền quy đổi: 

(Liên gửi ra ngoài phải đóng dấu) 

 

Nguồn: Phòng kế toán tại Công ty 
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 * Căn cứ vào Bảng thanh toán lương của từng bộ phận để chi trả và thanh 

toán lương cho nhân viên đồng thời tổng hợp tiền lương phải trả cho từng đối 

tượng sử dụng lao động và tính BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ theo chế độ quy 

định. Từ đó ta lập “Bảng phân bổ tiền lương và các khoản trích theo lương”. 
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Biểu 2.9. Bảng phân bổ tiền lương và các khoản trích theo lương tháng 01/2024 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nguồn: Phòng kế toán tại Công ty 

   Công ty TNHH Phương Nam 86 

   Địa chỉ: Thôn Đức Hậu, Xã Gia Trung, Huyện Gia Viễn, Tỉnh Ninh Bình 

BẢNG PHÂN BỔ TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG 

Tháng 01 năm 2024 

 
Ngày 31 tháng 01 năm 2024 

             Người lập biểu 

            (Ký, họ tên) 

Phụ trách bộ phận 

(Ký, họ tên) 

Kế toán trưởng 

(Ký, họ tên) 

Giám đốc 

(Ký, họ tên) 
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1. Tổng số tiền lương phải trả cho người lao động ở từng bộ phận: 

 Lương của người lao động thuộc bộ phận + Các khoản phụ cấp (phụ cấp 

tiền ăn, xăng xe) 

 - Tiền lương phải trả người lao động ở bộ phận kinh doanh là: 25.926.669 

 + Các khoản khác (phụ cấp tiền ăn, xăng xe): 3.684.000 

=> Tổng số tiền lương phải trả người lao động ở bộ phận kinh doanh là:  

25.926.669 + 3.684.000 = 28.980.669 

 - Tiền lương phải trả người lao động ở bộ phận quản lý doanh nghiệp là: 

49.000.000 

 + Các khoản khác (phụ cấp tiền ăn, xăng xe): 3.824.000 

=> Tổng số tiền lương phải trả người lao động ở bộ phận quản lý: 

49.000.000 + 3.824.000 = 52.824.000 

2. Các khoản trích theo lương tính vào chi phí bán hàng: 

 - Lương tính bảo hiểm: 15.579.200 

 - KPCĐ = 15.579.200 x 2% = 311.584 

 - BHXH = 15.579.200 x 17,5% = 2.726.360 

 - BHYT = 15.579.200 x 3% = 467.376 

 - BHTN = 15.579.200 x 1% = 155.792 

=> Tổng số tiền tính vào chi phí bán hàng là: 

28.980.669 + 311.584 + 2.726.360 + 467.376 + 155.792 = 32.641.781 

3. Các khoản trích theo lương tính vào chi phí quản lý doanh nghiệp: 

 - Lương tính bảo hiểm: 15.579.200 

 - KPCĐ = 15.579.200 x 2% = 311.584 

 - BHXH = 15.579.200 x 17,5% = 2.726.360 

 - BHYT = 15.579.200 x 3% = 467.376 

 - BHTN = 15.579.200 x 1% = 155.792 

=> Tổng số tiền tính vào chi phí quản lý doanh nghiệp là: 

52.824.000 + 311.584 + 2.726.360 + 467.376 + 155.792 = 56.485.112 

4. Các khoản trích theo lương trừ vào lương người lao động. 

 - BHXH = Lương tính bảo hiểm x 8% = 2.492.672 

 - BHTN = Lương tính bảo hiểm x 1% = 311.584 

 - BHYT = Lương tính bảo hiểm x 1,5% = 467.376 

- Thuế TNCN = 264.705 
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=> Tổng số tiền trừ vào lương người lao động là: 

2.492.672 + 311.584 + 467.376 + 264.705 = 3.536.337 

 

* Căn cứ vào Bảng phân bổ tiền lương và các khoản trích theo lương 

tháng 01/2024, kế toán lên Nhật ký chung, phiếu kế toán và sổ cái TK 334. 
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Biểu 2.10. (Trích) Nhật ký chung tháng 01/2024 

Đơn vị: Công ty TNHH Phương Nam 86 Mẫu số S03a-DNN 

Địa chỉ: Thôn Đức Hậu, Xã Gia Trung, Huyện Gia Viễn, Tỉnh Ninh Bình (Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC 

    
Ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính) 

(TRÍCH) SỔ NHẬT KÝ CHUNG 

Tháng 01 năm 2024 

Đơn vị tính: VNĐ                     

Ngày, 

tháng ghi 

sổ 

Chứng từ  

Diễn giải 

Đã 

ghi sổ 

cái 

Số 

thứ 

tự 

dòng 

Số 

hiệu 

TK 

đối 

ứng  

Số phát sinh 

Số hiệu 
Ngày, 

tháng 
Nợ Có 

A B C D     H 1 2 

… … … … … … … … … 

31/01/2024 BPBTLT1 31/01/2024 
Tiền lương phải trả cho người lao động 

tháng 01/2024 

    6421 28.980.669  

    6422 52.824.000  

    334  81.804.669    

31/01/2024 BPBTLT1 31/01/2024 
BHXH, BHYT, BHTN khấu trừ vào 

lương nhân viên 

    334 3.271.632  

    338  3.271.632 

31/01/2024 GCN 31/01/2024 BHXH trả thay lương 
  338 608.563  

  334  608.563 
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31/01/2024 BPBTLT1 31/01/2024 Thuế TNCN 
  334 264.705  

  3335  264.705 

31/01/2024 PC 01 31/01/2024 Thanh toán lương tháng 01/2024 
    334 78.876.894  

    111  78.876.894 

… … … … … … … … … 

      
   - Ngày mở sổ: 01/01 

      

Ngày 31 tháng 01 năm 2024 

 

Người ghi sổ Kế toán trưởng 
  

Giám đốc  

(Ký, họ tên) (Ký, họ tên)   (Ký, họ tên, đóng dấu) 

 

Nguồn: Phòng kế toán tại Công ty 
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Biểu 2.11. Phiếu kế toán số 01 

Công ty TNHH Phương Nam 86 

Địa chỉ: Thôn Đức Hậu, Xã Gia Trung, Huyện Gia Viễn, Tỉnh Ninh Bình 

 

PHIẾU KẾ TOÁN 

Số: 01 

Đơn vị tính: VNĐ 

STT Nội dung Tài khoản Phát sinh Nợ Phát sinh Có 

01 
Chi phí lương nhân viên 

bán hàng tháng 01/2024 
6421 28.980.669  

02 
Chi phí lương nhân viên 

QLDN tháng 01/2024 
6422 52.824.000  

03 BHXH trả thay lương 338 608.563  

04 
Chi phí lương nhân viên 

tháng 01/2024 
334  82.413.231 

Cộng 82.413.231 82.413.231 

Số tiền (viết bằng chữ): Tám mươi hai triệu bốn trăm mười ba nghìn hai trăm ba 

mươi mốt đồng./ 

Ngày 31 tháng 01 năm 2024 

 

Người lập phiếu 

(Ký, họ tên) 

Kế toán trưởng 

(Ký, họ tên) 

 

Nguồn: Phòng kế toán tại Công ty 

Trích dẫn: Phiếu kế toán số 01. 
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Biểu 2.12. Phiếu kế toán số 02 

Công ty TNHH Phương Nam 86 

Địa chỉ: Thôn Đức Hậu, Xã Gia Trung, Huyện Gia Viễn, Tỉnh Ninh Bình 

 

PHIẾU KẾ TOÁN 

Số: 02 

Đơn vị tính: VNĐ 

STT Nội dung Tài khoản Phát sinh Nợ Phát sinh Có 

01 Thuế thu nhập cá nhân 3335  264.705 

02 Thuế thu nhập cá nhân 334 264.705  

Cộng 264.705 264.705 

Số tiền (viết bằng chữ): Hai trăm sáu mươi bốn nghìn bảy trăm linh năm đồng./  

Ngày 31 tháng 01 năm 2024 

 

Người lập phiếu 

(Ký, họ tên) 

Kế toán trưởng 

(Ký, họ tên) 

 

Nguồn: Phòng kế toán tại Công ty 

Trích dẫn: Phiếu kế toán số 02. 
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Biểu 2.13. Sổ cái TK 334 tháng 01/2024 

 

        Công ty TNHH Phương Nam 86 

        Địa chỉ: Xã Gia Trung, Huyện Gia Viễn, Tỉnh NB 

 

Mẫu số S03b-DNN 

(Ban hành theo Thông tư số 

133/2016/TT-BTC  

 Ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính) 

SỔ CÁI 

Tháng 01 năm 2024 

Tên tài khoản: Phải trả người lao động 

Số hiệu: 334 

Đơn vị tính: VNĐ 

Ngày, 

tháng  

ghi sổ 

Chứng từ 

Diễn giải 

Nhật ký 

chung 
Số 

hiệu 

TK 

đối 

ứng 

Số phát sinh 

Số 

hiệu 
NT 

Trang 

số 
STT 

dòng 
Nợ Có 

A B C D   H 1 2 

   Số dư đầu kỳ     0 

31/01/

2024 

BPBT

LT1 

31/01/

2024 

Tiền lương phải trả 

người lao động 

tháng 01/2024 

 

 
6421 

6422 
 

28.980.669 

52.824.000 

31/01/

2024 
BPBT1 

31/01/

2024 

Các khoản trích 

theo lương tháng 

01/2024 

 

 338 3.271.632  

31/01/

2024 GCN 
31/01/

2024 
BHXH trả thay 

lương 

 

 338  608.563 

31/01/

2024 

BPBT

LT1 

31/01/

2024 
Thuế TNCN 

 

 3335 264.705  

31/01/

2024 
PC 01 

31/01/

2024 

Thanh toán tiền 

lương tháng 

01/2024 

 

 111 78.876.894  

   Cộng số phát sinh    82.413.231 82.413.231 

   Số dư cuối kỳ    x x 

- Sổ này có … trang, đánh số trang từ trang 01 đến trang … 

- Ngày mở sổ: 01/01/2024 

Ngày 31 tháng 01 năm 2024 

Người lập biểu 

(Ký, họ tên) 

Kế toán trưởng 

(Ký, họ tên) 

Người đại diện theo pháp luật 

(Ký, họ tên, đóng dấu) 

Nguồn: Phòng kế toán tại Công ty 

Trích dẫn: Sổ cái TK 334 tháng 01 năm 2024 
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2.2.6. Kế toán các khoản trích theo lương tại Công ty TNHH Phương Nam 86 

* Chứng từ kế toán sử dụng tại Công ty 

 - Bảng phân bổ tiền lương và các khoản trích theo lương 

* Tài khoản kế toán sử dụng tại Công ty 

 Công ty sử dụng 4 tài khoản cấp 2 để hạch toán các khoản trích theo lương: 

 - Tài khoản 3382: Kinh phí công đoàn 

 - Tài khoản 3383: Bảo hiểm xã hội 

 - Tài khoản 3384: Bảo hiểm y tế 

 - Tài khoản 3385: Bảo hiểm thất nghiệp 

 - Các tài khoản khác có liên quan: 111, 112, ... 

* Quy trình ghi sổ kế toán tại Công ty 

Sổ sách sử dụng tại Công ty 

 - Sổ chi tiết TK 3382, TK 3383, TK 3384, TK 3385 

 - Sổ Nhật ký chung 

 - Sổ cái TK 338 

Trình tự ghi sổ các khoản trích theo lương tại Công ty 
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Sơ đồ 2.6. Trình tự ghi sổ kế toán các khoản trích theo lương tại Công ty 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Căn cứ vào chế độ tính các khoản trích theo tiền lương BHXH, BHYT, 

KPCĐ, BHTN trích 23,5% vào chi phí và 10,5% vào lương. 

 Căn cứ vào các chứng từ như Bảng chấm công, Bảng thanh toán lương, 

Bảng thanh toán tiền BHXH, trong các trường hợp nhân viên đã tham gia đóng 

BHXH mà ốm đau, thai sản, tai nạn lao động thì được trợ cấp BHXH. 

 Căn cứ khoản 1 Điều 28 Luật BHXH  năm 2014 quy định: 

Mức 

hưởng 

 

= 

75% x Tiền lương đóng BHXH của tháng 

liền kề trước khi nghỉ 
 

x 

Số ngày 

nghỉ 

24 ngày 

Ví dụ: Căn cứ vào bảng chấm công, bảng thanh toán lương ta tính số tiền BHXH 

trợ cấp cho bà Phạm Thị Yến, nhân viên bán hàng: 

 - Tiền lương đóng BHXH của tháng liền kề trước tháng nghỉ: 3.894.800 

 - Số ngày nghỉ: 5 ngày (Từ ngày 08/01/2024 đến ngày 12/01/20234) 

=> Mức tiền hưởng trợ cấp: (3.894.800 ÷ 24) × 75% × 5 = 608.563 

 

Sổ cái 

Bảng cân đối số 

phát sinh 

Báo cáo tài chính 

Bảng lương, bảng 

phân bổ tiền lương và 

BHXH 

Nhật ký chung 

Bảng chấm công 
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Biểu 2.14. Giấy chứng nhận nghỉ hưởng BHXH 

 

Trạm y tế xã Gia Trung 

Số 325/2024/KCB 

 

Mẫu số: CT07 

Số seri: 01F162400010 

GIẤY CHỨNG NHẬN NGHỈ VIỆC HƯỞNG BẢO HIỂM XÃ HỘI 

(Chỉ áp dụng cho điều trị ngoại trú) 

I. Thông tin người bệnh 

Họ và tên: Phạm Thị Yến 

Số thẻ BHYT: …………………… 

Ngày sinh: 

Giới tính: Nữ 

 Đơn vị làm việc: Công ty TNHH Phương Nam 86 

II. Chẩn đoán 

 Sốt Virut kéo dài 

 Số ngày nghỉ: 5 (ngày) 

 (Từ ngày 08/01/2024 đến hết ngày 12/01/2024) 

 

         Ngày 12 tháng 01 năm 2024 

 

Xác nhận chữ ký của y, bác sỹ 

(Ký, ghi rõ họ và tên, đóng dấu) 

Y, bác sĩ KCB 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

 

 

Nguồn: Phòng kế toán tại Công ty 

Trích dẫn: Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội của người lao 

động trong tháng 01/2024 
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Biểu 2.15. Phiếu thanh toán tiền trợ cấp BHXH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

PHIẾU THANH TOÁN TRỢ CẤP BẢO HIỂM XÃ HỘI 

Họ và tên: Phạm Thị Yến     Tuổi: 35 

Nghề nghiệp, chức vụ: Nhân viên bán hàng 

Đơn vị công tác: Công ty TNHH Phương Nam 86 

Thời gian đóng phí BHXH: 2 năm 

Tiền lương đóng BHXH của tháng trước khi nghỉ: 3.894.800 đồng 

Số ngày nghỉ: 5 ngày        Từ ngày 08/01/2024 đến ngày 12/01/2024 

Tiền lương: 608.563 

Viết bằng chữ: Sáu trăm linh tám nghìn năm trăm sáu mươi ba đồng./ 

 

Phụ trách BHXH đơn vị 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

Giám đốc 

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) 

 

 

Nguồn: Phòng kế toán tại Công ty 

Trích dẫn: Phiếu thanh toán trợ cấp BHXH tháng 01/2024 
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 Biểu 2.16. Giấy báo có BHXH 

 

GIẤY BÁO CÓ 

Ngày 31 tháng 1 năm 2024 

Mã GDV: 

Mã KH: 

Số GD: 2950 

   

Ngân hàng BIDV 

Chi nhánh: Ninh Bình 

                                                                                            

Kính gửi: Công ty TNHH Phương Nam 86 

Mã số thuế: 2700892158 

Hôm nay, chúng tôi xin báo cáo đã ghi Có tài khoản của quý khách với nội 

dung như sau: 

Số tài khoản ghi Có: 48807722xx 

Số tiền bằng số: 608.563 

Số tiền bằng chữ: Sáu trăm linh tám nghìn năm trăm sáu mươi ba đồng./ 

Nội dung BHXH thanh toán tiền trợ cấp ốm đau cho CNV   

 

GIAO DỊCH VIÊN 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

KIỂM SOÁT 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

 

 

 

Nguồn: Phòng kế toán tại Công ty 

Trích dẫn: Giấy báo có BHXH tháng 01/2024 
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Biểu 2.17. Phiếu thu tiền trợ cấp BHXH về quỹ tiền mặt 

Đơn vị: Công ty TNHH Phương Nam 86 

Địa chỉ: Gia Trung - Gia Viễn - NB 

Mẫu số 01 – TT 

(Ban hành theo Thông tư số: 133/2016/TT-

BTC ngày 26/08/2016 của BTC) 

PHIẾU THU 

Ngày 31 tháng 1 năm 2024 

                                                                                            

                                                      Số: 01 

                                                                                                  Nợ TK: 111 

                                                                                                  Có TK: 3383  

Họ tên người nhận tiền: Đinh Thị Thúy  

Địa chỉ: Phòng kế toán 

Nội dung: Thu tiền trợ cấp BHXH về quỹ tiền mặt 

Số tiền: 608.563 

Viết bằng chữ: Sáu trăm linh tám nghìn năm trăm sáu mươi ba đồng./ 

Kèm theo:      02 chứng từ gốc 

 

      Giám đốc                Kế toán trưởng          Người nộp tiền             Người lập phiếu            Thủ quỹ 

( Ký, ghi rõ họ tên)   ( Ký, ghi rõ họ tên)        ( Ký, ghi rõ họ tên)         ( Ký, ghi rõ họ tên)  ( Ký, ghi rõ họ tên) 

 

 

Đã nhận đủ số tiền: Sáu trăm linh tám nghìn năm trăm sáu mươi ba đồng./ 

+ Tỷ giá ngoại tệ (vàng, bạc, đá quý): 

+ Số tiền quy đổi: 

(Liên gửi ra ngoài phải đóng dấu) 

 

Nguồn: Phòng kế toán tại Công ty 

Trích dẫn: Phiếu thu tiền trợ cấp BHXH 

  

 Căn cứ vào bảng thanh toán lương tháng 01/2024 và Bảng phân bổ tiền 

lương và BHXH tháng 01/2024, kế toán lên Sổ chi tiết TK 3382, TK 3383, TK 

3384, TK 3385, Nhật ký chung, phiếu kế toán và Sổ cái TK 338. 
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Biểu 2.18. Sổ chi tiết TK 3382 

Công ty TNHH Phương Nam 86 

  Địa chỉ: Gia Viễn – Ninh Bình 

Mẫu số S19 – DNN 

(Ban hành theo thông tư số 133/2016/TT-

BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài Chính) 

 

SỔ CHI TIẾT TÀI KHOẢN 

Tháng 01 năm 2024 

Tên tài khoản: Kinh phí công đoàn 

Số hiệu: 3382 

Đơn vị tính: VNĐ 

NT 

ghi sổ 

Chứng từ 

Diễn giải 

TK 

đối 

ứng 

Số phát sinh Số dư 

Số 

hiệu 
NT Nợ Có Nợ Có 

   Số dư đầu kỳ      

31/01/

24 

BPBT

01 

31/01/

24 

Trích KPCĐ 

vào chi phí bán 

hàng tháng 

01/2024 

6421  311.584  311.584 

31/01/

24 

BPBT

01 

31/01/

24 

Trích KPCĐ 

vào chi phí quản 

lý doanh nghiệp 

tháng 01/2024 

6422  311.584  623.168 

31/01/

24 
PC 02 

31/01/

24 
Nộp KPCĐ 111 623.168  623.168  

   
Cộng số phát 

sinh 
x 623.168 623.168 x x 

   Số dư cuối kỳ x x x  0 

- Ngày mở sổ: 01/01/2024 

Ngày 31 tháng 01 năm 2024 

Người lập biểu 

(Ký, họ tên) 
Kế toán trưởng 

(Ký, họ tên) 
Người đại diện theo pháp luật 

(Ký, họ tên, đóng dấu) 

 

 

Nguồn: Phiếu kế toán tại Công ty 
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Biểu 2.19. Sổ chi tiết TK 3383 

Công ty TNHH Phương Nam 86 

  Địa chỉ: Gia Viễn – Ninh Bình 

Mẫu số S19 – DNN 

(Ban hành theo thông tư số 133/2016/TT-

BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài Chính) 

 

SỔ CHI TIẾT TÀI KHOẢN 

Tháng 01 năm 2024 

Tên tài khoản: Bảo hiểm xã hội 

Số hiệu: 3383 

Đơn vị tính: VNĐ 

NT 

ghi sổ 

Chứng từ 

Diễn giải 

TK 

đối 

ứng 

Số phát sinh Số dư 

Số 

hiệu 
NT Nợ Có Nợ Có 

   Số dư đầu kỳ      

31/01/

24 

BPBT

01 

31/01

/24 

Trích BHXH vào 

chi phí bán hàng 

tháng 01/2024 

6421  2.726.360  2.726.360 

31/01/

24 

BPBT

01 

31/01

/24 

Trích BHXH vào 

chi phí quản lý 

doanh nghiệp 

tháng 01/2024 

6422  2.726.360  5.452.720 

31/01/

24 

BPBT

01 

31/01

/24 

Trích BHXH tính 

vào lương người 

lao động tháng 

01/2024 

334  2.492.672  7.945.392 

31/01/

24 
GCN 

31/01

/24 

BHXH trả thay 

lương 
334 608.563  608.563  

31/01/

24 

GBC 

01  

31/01

/24 

Nhận được khoản 

BHXH trả thay 

lương 

112  608.563  8.553.955 

31/01/

24 
PC 03 

31/01

/24 
Nộp BHXH 111 7.945.392  8.553.955  

   Cộng số phát sinh x 8.553.955 8.553.955 x x 

   Số dư cuối kỳ x x x  0 

- Ngày mở sổ: 01/01/2024 

Ngày 31 tháng 01 năm 2024 

Người lập biểu 

(Ký, họ tên) 
Kế toán trưởng 

(Ký, họ tên) 
Người đại diện theo pháp luật 

(Ký, họ tên, đóng dấu) 

Nguồn: Phiếu kế toán tại Công ty 



 

88 

 

 

Biểu 2.20. Sổ chi tiết TK 3384 

Công ty TNHH Phương Nam 86 

  Địa chỉ: Gia Viễn – Ninh Bình 

Mẫu số S19 – DNN 

(Ban hành theo thông tư số 133/2016/TT-

BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài Chính) 

 

SỔ CHI TIẾT TÀI KHOẢN 

Tháng 01 năm 2024 

Tên tài khoản: Bảo hiểm y tế 

Số hiệu: 3384 

Đơn vị tính: VNĐ 

NT 

ghi sổ 

Chứng từ 

Diễn giải 

TK 

đối 

ứng 

Số phát sinh Số dư 

Số 

hiệu 
NT Nợ Có Nợ Có 

   Số dư đầu kỳ      

31/01/

24 

BPBT

01 

31/01/

24 

Trích BHYT vào 

chi phí bán hàng 

tháng 01/2024 

6421  467.376  467.376 

31/01/

24 

BPBT

01 

31/01/

24 

Trích BHYT vào 

chi phí quản lý 

doanh nghiệp 

tháng 01/2024 

6422  467.376  934.752 

31/01/

24 

BPBT

01 

31/01/

24 

Trích BHYT tính 

vào lương người 

lao động tháng 

01/2024 

334  467.376  1.402.128 

31/01/

24 
PC 03 

31/01/

24 
Nộp BHYT 111 1.402.128  1.402.128  

   Cộng số phát sinh x 1.402.128 1.402.128 x x 

   Số dư cuối kỳ x x x  0 

- Ngày mở sổ: 01/01/2024 

Ngày 31 tháng 01 năm 2024 

Người lập biểu 

(Ký, họ tên) 
Kế toán trưởng 

(Ký, họ tên) 
Người đại diện theo pháp luật 

(Ký, họ tên, đóng dấu) 

 

Nguồn: Phiếu kế toán tại Công ty 
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Biểu 2.21. Sổ chi tiết TK 3385 

Công ty TNHH Phương Nam 86 

  Địa chỉ: Gia Viễn – Ninh Bình 

Mẫu số S19 – DNN 

(Ban hành theo thông tư số 133/2016/TT-

BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài Chính) 

 

SỔ CHI TIẾT TÀI KHOẢN 

Tháng 01 năm 2024 

Tên tài khoản: Bảo hiểm thất nghiệp 

Số hiệu: 3385 

Đơn vị tính: VNĐ 

NT 

ghi sổ 

Chứng từ 

Diễn giải 

TK 

đối 

ứng 

Số phát sinh Số dư 

Số 

hiệu 
NT Nợ Có Nợ Có 

   Số dư đầu kỳ      

31/01/

24 

BPBT

01 

31/01/

24 

Trích BHTN vào 

chi phí bán hàng 

tháng 01/2024 

6421  155.792  155.792 

31/01/

24 

BPBT

01 

31/01/

24 

Trích BHTN vào 

chi phí quản lý 

doanh nghiệp 

tháng 01/2024 

6422  155.792  311.584 

31/01/

24 

BPBT

01 

31/01/

24 

Trích BHTN tính 

vào lương người 

lao động tháng 

01/2024 

334  311.584  623.168 

31/01/

24 
PC 03 

31/01/

24 
Nộp BHTN 111 623.168  623.168  

   Cộng số phát sinh x 623.168 623.168 x x 

   Số dư cuối kỳ x x x  0 

- Ngày mở sổ: 01/01/2024 

Ngày 31 tháng 01 năm 2024 

Người lập biểu 

(Ký, họ tên) 
Kế toán trưởng 

(Ký, họ tên) 
Người đại diện theo pháp luật 

(Ký, họ tên, đóng dấu) 

 

Nguồn: Phiếu kế toán tại Công ty 
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Biểu 2.22. Phiếu kế toán số 03 

 

Công ty TNHH Phương Nam 86 

Địa chỉ: Thôn Đức Hậu, Xã Gia Trung, Huyện Gia Viễn, Tỉnh Ninh Bình 

PHIẾU KẾ TOÁN 

Số: 03 

STT Nội dung Tài khoản Phát sinh Nợ Phát sinh Có 

01 Kinh phí công đoàn 6421 311.584  

02 Kinh phí công đoàn 6422 311.584  

03 Kinh phí công đoàn 3382  623.168 

Cộng 623.168 623.168 

Số tiền (viết bằng chữ): Sáu trăm hai mươi ba nghìn một trăm sáu mươi tám 

đồng./ 

Ngày 31 tháng 01 năm 2024 

 

Người lập phiếu 

(Ký, họ tên) 

Kế toán trưởng 

(Ký, họ tên) 

 

Nguồn: Phòng kế toán tại Công ty 
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 Biểu 2.23. Phiếu kế toán số 04 

 

Công ty TNHH Phương Nam 86 

Địa chỉ: Thôn Đức Hậu, Xã Gia Trung, Huyện Gia Viễn, Tỉnh Ninh Bình  

PHIẾU KẾ TOÁN 

Số: 04 

STT Nội dung Tài khoản Phát sinh Nợ Phát sinh Có 

01 Bảo hiểm xã hội 6421 2.726.360  

02 Bảo hiểm xã hội 6422 2.726.360  

03 Bảo hiểm xã hội 334 2.492.672  

04 Bảo hiểm xã hội 3383  7.945.392 

05 
Bảo hiểm xã hội trả 

thay lương 
3383 608.563  

06 
Bảo hiểm xã hội trả 

thay lương 
334  608.563 

Cộng 8.553.955 8.553.955 

Số tiền (viết bằng chữ): Tám triệu năm trăm năm mươi ba nghìn chím trăm năm 

mươi lăm đồng./ 

Ngày 31 tháng 01 năm 2024 

 

Người lập phiếu 

(Ký, họ tên) 

Kế toán trưởng 

(Ký, họ tên) 

 

Nguồn: Phòng kế toán tại Công ty 
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 Biểu 2.24. Phiếu kế toán số 05 

 

Công ty TNHH Phương Nam 86 

Địa chỉ: Thôn Đức Hậu, Xã Gia Trung, Huyện Gia Viễn, Tỉnh Ninh Bình  

PHIẾU KẾ TOÁN 

Số: 05 

STT Nội dung Tài khoản Phát sinh Nợ Phát sinh Có 

01 Bảo hiểm y tế 6421 467.376  

02 Bảo hiểm y tế 6422 467.376  

03 Bảo hiểm y tế 334 467.376  

04 Bảo hiểm y tế 3384  1.402.128 

Cộng 1.402.128 1.402.128 

Số tiền (viết bằng chữ): Một triệu bốn trăm linh hai nghìn một trăm hai mươi tám 

đồng./ 

Ngày 31 tháng 01 năm 2024 

 

Người lập phiếu 

(Ký, họ tên) 

Kế toán trưởng 

(Ký, họ tên) 

 

 

Nguồn: Phòng kế toán tại Công ty 
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Biểu 2.25. Phiếu kế toán số 06 

 

Công ty TNHH Phương Nam 86 

Địa chỉ: Thôn Đức Hậu, Xã Gia Trung, Huyện Gia Viễn, Tỉnh Ninh Bình  

PHIẾU KẾ TOÁN 

Số: 06 

STT Nội dung Tài khoản Phát sinh Nợ Phát sinh Có 

01 Bảo hiểm thất nghiệp 6421 155.792  

02 Bảo hiểm thất nghiệp 6422 155.792  

03 Bảo hiểm thất nghiệp 334 311.584  

04 Bảo hiểm thất nghiệp 3385  623.168 

Cộng 623.168 623.168 

Số tiền (viết bằng chữ): Sáu trăm hai mươi ba nghìn một trăm sáu mươi tám đồng./ 

Ngày 31 tháng 01 năm 2024 

 

Người lập phiếu 

(Ký, họ tên) 

Kế toán trưởng 

(Ký, họ tên) 

 

 

Nguồn: Phòng kế toán tại Công ty 
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Biểu 2.26. Phiếu chi số 02 

Đơn vị: Công ty TNHH Phương Nam 86 

Địa chỉ: Gia Trung - Gia Viễn - NB 

Mẫu số 02 – TT 

(Ban hành theo Thông tư số: 133/2016/TT-

BTC ngày 26/08/2016 của BTC) 

 

PHIẾU CHI 

Ngày 31 tháng 01 năm 2024 

                                                                              Số: 02 

                                                                                                  Nợ TK: 3382 

                                                                                                  Có TK: 111  

Họ tên người nhận tiền: Đinh Thị Thúy 

Địa chỉ: Phòng kế toán 

Lý do chi: Nộp KPCĐ cho cấp trên 

Số tiền: 623.168 

Viết bằng chữ: Sáu trăm hai mươi ba nghìn một trăm sáu mươi tám đồng./ 

Kèm theo: 02 chứng từ gốc 

 

 

Giám đốc                Kế toán trưởng          Người nhận tiền             Người lập phiếu            Thủ quỹ 

( Ký, ghi rõ họ tên)   ( Ký, ghi rõ họ tên)        ( Ký, ghi rõ họ tên)         ( Ký, ghi rõ họ tên)  ( Ký, ghi rõ họ tên) 

 

 

Đã nhận đủ số tiền: Sáu trăm hai mươi ba nghìn một trăm sáu mươi tám đồng./ 

+ Tỷ giá ngoại tệ (vàng, bạc, đá quý): 

+ Số tiền quy đổi: 

(Liên gửi ra ngoài phải đóng dấu) 

Nguồn: Phòng kế toán tại Công ty
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Biểu 2.27. Phiếu chi số 03 

Đơn vị: Công ty TNHH Phương Nam 86 

Địa chỉ: Gia Trung - Gia Viễn - NB 

Mẫu số 02 – TT 

(Ban hành theo Thông tư số: 133/2016/TT-

BTC ngày 26/08/2016 của BTC) 

 

PHIẾU CHI 

Ngày 31 tháng 1 năm 2024 

                                                                              Số: 03 

                                                                                                  Nợ TK: 338 

                                                                                                  Có TK: 111  

Họ tên người nhận tiền: Đinh Thị Thúy 

Địa chỉ: Phòng kế toán 

Lý do chi: Nộp bảo hiểm tháng 01/2024 cho cơ quan bảo hiểm 

Số tiền: 9.970.688 

Viết bằng chữ: Chín triệu chín trăm bảy mươi nghìn sáu trăm tám mươi tám 

đồng./ 

Kèm theo: 02 chứng từ gốc 

 

 

Giám đốc                Kế toán trưởng          Người nhận tiền             Người lập phiếu            Thủ quỹ 

( Ký, ghi rõ họ tên)   ( Ký, ghi rõ họ tên)        ( Ký, ghi rõ họ tên)         ( Ký, ghi rõ họ tên)  ( Ký, ghi rõ họ tên) 

 

 

Đã nhận đủ số tiền: Chín triệu chín trăm bảy mươi nghìn sáu trăm tám mươi 

tám đồng./ 

+ Tỷ giá ngoại tệ (vàng, bạc, đá quý): 

+ Số tiền quy đổi: 

(Liên gửi ra ngoài phải đóng dấu) 

 

Nguồn: Phòng kế toán tại Công ty 
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Biểu 2.28. Sổ cái TK 338 tháng 01/2024 

 

        Công ty TNHH Phương Nam 86 

         Địa chỉ: Xã Gia Trung, Huyện Gia Viễn, Tỉnh NB 

 

Mẫu số S03b-DNN 

(Ban hành theo Thông tư số 

133/2016/TT-BTC  

 Ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính) 

 

SỔ CÁI 

Tháng 01 năm 2024 

Tên tài khoản: Phải trả, phải nộp khác 

Số hiệu: 338 

Đơn vị tính: VNĐ 

Ngày, 

tháng  

ghi sổ 

Chứng từ 

Diễn giải 

Nhật ký 

chung 
Số 

hiệu 

TK 

đối 

ứng 

Số phát sinh 

Số 

hiệu 
NT 

Trang 

số 
STT 

dòng 
Nợ Có 

A B C D   H 1 2 

   Số dư đầu kỳ     0 

31/01/

24 

BPBT 

01 

31/01/ 

24 

Các khoản trích 

theo lương tháng 

01/2024 

  

6421 

6422 

334 

 

3.661.112 

3.661.112 

3.271.632 

31/01/

24 
GCN 

31/01/ 

24 

BHXH trả thay 

lương 
  334 608.563  

31/01/

24 

GBC 

01 

31/01/ 

24 

Nhận được khoản 

BHXH trả thay 

lương 

  112  608.563 

31/01/

24 

PC 02 

PC 03 

31/01/ 

24 

Nộp các khoản 

trích theo lương 
  111 10.593.856  

   Cộng số phát sinh    11.202.419 11.202.419 

   Số dư cuối kỳ     0 

- Sổ này có … trang, đánh số trang từ trang 01 đến trang … 

- Ngày mở sổ: 01/01/2024 

Ngày 31 tháng 01 năm 2024 

Người lập biểu 

(Ký, họ tên) 

Kế toán trưởng 

(Ký, họ tên) 

Người đại diện theo pháp luật 

(Ký, họ tên, đóng dấu) 

 

Nguồn: Phòng kế toán tại Công ty
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Chương 3 

MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC 

KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY TNHH PHƯƠNG NAM 86 

 

3.1. ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ 

CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY TNHH PHƯƠNG 

NAM 86 

Tiền lương chiếm một vị trí rất quan trọng đối với đời sống của công nhân 

viên. Mặt khác tiền lương còn là đòn bẩy kinh tế để khuyến khích tinh thần hăng 

say lao động, kích thích và tạo mối quan tâm của người lao động đến kết quả 

công việc của mình. Chính vì vậy, công tác kế toán tiền lương và các khoản trích 

theo lương đóng vai trò rất quan trọng trong quá trình kinh doanh của Công ty, 

là một yếu tố giúp cho Công ty hoàn thành mục tiêu đề ra.  

Qua thời gian nghiên cứu và tìm hiểu tình hình thực tế về công tác kế toán 

tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty TNHH Phương Nam 86, 

trên cở sở lý luận có thể nêu lên một số nhận xét về công tác kế toán tiền lương 

và các khoản trích theo lương tại Công ty. 

3.1.1. Ưu điểm 

- Về tổ chức bộ máy quản lý: Công ty đã tổ chức bộ máy quản lý khoa 

học, hợp lý, công việc được phân công, phân nhiệm cụ thể, rõ ràng. Mô hình 

khối chức năng phù hợp với ngành nghề kinh doanh của Công ty. Các phòng 

được phân công các chức năng, nhiệm vụ riêng, phục vụ có hiệu quả trong việc 

tham mưu, cung cấp đầy đủ, kịp thời các thông tin quan trọng và cần thiết cho 

Ban lãnh đạo Công ty trong vấn đề kinh doanh và quản lý Công ty. 

- Về bộ máy kế toán: Bộ máy kế toán của Công ty đã được tổ chức gọn 

nhẹ, tương đối hoàn chỉnh chặt chẽ, quá trình làm việc khoa học, cán bộ kế toán 

được bố trí hợp lý, phù hợp với khả năng, trình độ mỗi người, mỗi phần hành kế 

toán đều được phân công, giao nhiệm vụ cụ thể không chồng chéo. Việc phân 

chia nhiệm vụ giữa các nhân viên trong bộ máy kế toán giúp cho việc hạch toán 

chính xác đầy đủ các nghiệp vụ phát sinh. 

- Về công tác kế toán nói chung và công tác kế toán các khoản hạch toán 

với người lao động nói riêng: Phương pháp kế toán Công ty áp dụng là phương 
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pháp kê khai thường xuyên, phương pháp này tương đối phù hợp với đặc điểm 

loại hình kinh doanh và yêu cầu quản lý của Công ty.  

Công ty sử dụng hệ thống sổ sách kế toán theo đúng quy định của Bộ tài 

chính, thực hiện đúng theo nguyên tắc hạch toán kế toán, phản ánh chính xác số 

dư, số phát sinh, tạo điều kiện thuận lợi cho việc lập bảng cân đối kế toán, bảng 

cân đối số phát sinh của kế toán tổng hợp được chính xác. 

Quy mô kinh doanh của Công ty khá lớn nhưng tất cả các nghiệp vụ kinh 

tế phát sinh đều được xử lý để vào sổ ngay, do đó kế toán phản ánh rất chính 

xác, đầy đủ và kịp thời. Công ty đã trang bị hệ thống máy vi tính, máy in cho 

các phòng trong Công ty. Hệ thống máy tính được kết nối mạng Internet thuận 

tiện cho thông tin thông suốt và nhanh chóng. 

Để hạch toán các loại sổ cần phải có căn cứ hợp lý. Các chứng từ sử dụng 

tại Công ty đều theo đúng mẫu quy định của Bộ tài chính (Phiếu xuất kho, Phiếu 

nhập kho, Phiếu chi...). Mỗi phần hành kế toán đều ứng với mỗi chứng từ riêng 

không có sự lẫn lộn. Nhờ có sự phân biệt rõ ràng giữa các loại chứng từ này mà 

việc hạch toán các phần hành chính xác hơn. 

- Về tài khoản kế toán sử dụng: Hệ thống tài khoản kế toán của Công ty 

đầy đủ với chế độ kế toán hiện hành và phù hợp với đặc điểm kinh doanh. 

- Về hình thức sổ kế toán: Công ty áp dụng hình thức sổ Nhật ký chung 

rất phù hợp với hoạt động của Công ty, hình thức này đơn giản, khoa học, thuận 

tiện nhất là đối với những nghiệp vụ phát sinh lớn.  

 - Thực hiện đúng quy chế tiền lương theo quy định của Nhà nước.  

 Công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương được Công ty 

tập hợp tương đối đầy đủ, phù hợp theo đúng quy chế, chế độ của Nhà nước. 

Các khoản tiền thưởng, phụ cấp của người lao động được hưởng được quy định 

rõ ràng, cụ thể luôn đảm bảo tương xứng với sự đóng góp của người lao động.  

 Công ty sử dụng vốn có hiệu quả, không có tình trạng nợ tồn đọng Nhà 

nước quá nhiều. Công ty khai đúng, khai đủ số thuế phải nộp theo quy định của 

Nhà nước ban hành. 

- Về tính trả lương cho công nhân viên: Công ty áp dụng hình thức trả 

lương theo thời gian và trả lương theo doanh thu. Hai hình thức này phù hợp với 

đặc điểm kinh doanh của Công ty và cũng phần nào phản ánh chính xác được 

tiền lương phải trả cho công nhân viên, kích thích người lao động làm việc, quan 
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tâm đến kết quả lao động và chất lượng họ làm ra. Việc thanh toán trả lương cho 

công nhân viên bằng tiền mặt, trả lương đúng thời hạn quy định. 

Công ty thực hiện trích BHXH, BHYT, BHTN theo đúng quy chế, quy 

định hiện hành: Tính trích BHXH 25,5% trên lương cơ bản của công nhân viên, 

trong đó 17,5% tính vào chi phí kinh doanh của doanh nghiệp, 8% trừ vào lương 

của người lao động. Tính trích BHYT 4,5% trên lương cơ bản của công nhân 

viên, trong đó 3% tính vào chi phí kinh doanh của doanh nghiệp, 1,5% trừ vào 

lương của người lao động. Tính trích BHTN 2% trên lương cơ bản của công 

nhân viên, trong đó 1% tính vào chi phí kinh doanh của doanh nghiệp, 1% trừ 

vào lương của người lao động. 

- Về hạch toán tiền lương: Kế toán hạch toán đầy đủ, chính xác, rõ ràng 

theo từng khoản mục chi phí cụ thể trên tài khoản 334, 338, theo đúng nguyên 

tắc hạch toán tại Công ty và quy định chung của Nhà nước đã ban hành. Đồng 

thời các sổ sách chứng từ kế toán tiền lương được lưu trữ có hệ thống khoa học, 

đảm bảo cho việc đối chiếu số liệu một cách nhanh chóng tiện lợi. 

3.1.2. Tồn tại và nguyên nhân 

 Nhìn chung công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại 

Công ty TNHH Phương Nam 86 được thực hiện khá tốt, đảm bảo tuân thủ quy 

định của chế độ kế toán hiện hành và phù hợp với điều kiện kinh tế, đặc điểm 

kinh doanh của Công ty. Tuy nhiên song song với những cố gắng trên, cùng với 

những tác động chủ quan và khách quan, công tác kế toán tiền lương và các 

khoản trích theo lương ở Công ty vẫn còn một số tồn tại cần khắc phục. 

 - Về công tác tổ chức và quản lý: Công ty chưa nắm đủ thông tin để đánh 

giá chính xác nhu cầu và mong muốn của nhân viên, dẫn đến việc tổ chức lại lao 

động và thiết lập tiêu chuẩn không phù hợp. Sự không phù này thể hiện qua việc 

chưa gắn kết chặt chẽ được mục tiêu, yêu cầu kinh doanh Công ty với nhu cầu 

mong muốn của nhân viên. 

- Về chấm công và trả lương cho người lao động 

 Hiện nay, Công ty áp dụng hình thức trả lương theo thời gian, kế toán 

theo dõi tiền lương căn cứ vào bảng chấm công mà các phòng ban trong Công ty 

gửi về để xác định ngày công làm việc thực tế của mỗi nhân viên trong tháng từ 

đó làm cơ sở để tính tiền lương phải trả cho người lao động. Tuy nhiên trên bảng 

chấm công chỉ thể hiện được số ngày đi làm và số ngày nghỉ mà không thể hiện 
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được việc đi sớm về muộn cũng như chưa đánh giá được chất lượng công tác 

của từng người, dễ tạo ra tư tưởng đối phó làm cho đủ ngày công mà không chú 

trọng đến chất lượng và năng suất lao động. 

 - Việc áp dụng công nghệ thông tin của Công ty vẫn còn hạn chế. Với 

khối lượng công việc tương đối lớn nhưng công tác kế toán còn chủ yếu là thủ 

công. Công ty chưa áp dụng kế toán máy để thuận lợi cho việc theo dõi các 

nghiệp vụ kinh tế nên việc cung cấp báo cáo số liệu có lúc còn hạn chế, thiếu 

tính kịp thời, làm ảnh hưởng tới hiệu quả làm việc của Công ty. 

 - Công ty trả lương cho người lao động bằng tiền mặt. Với khối lượng tiền 

lớn như vậy rất dễ gây nên nhầm lẫn, sai sót, mất mát trong quá trình chi trả cho 

người lao động. Việc thanh toán tiền lương sẽ mất rất nhiều thời gian, không 

khoa học, không đáp ứng được nhu cầu của công nhân viên. 

- Công ty chưa chú trọng nhiều đến các khoản phụ cấp khen thưởng cho 

người lao động được trả lương theo hai hình thức này từ đó cũng chưa khuyến 

khích được sự hăng say làm việc của người lao động. 

3.2. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TIỀN 

LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY 

TNHH PHƯƠNG NAM 86  

3.2.1. Công tác tổ chức và quản lý lao động 

Trong nền kinh tế thị trường khi sức lao động được coi là hàng hoá thì 

việc xác định đúng giá trị của nó có ý nghĩa vô cùng quan trọng không chỉ với 

người lao động, người sử dụng lao động mà còn với cả xã hội. Để quá trình kinh 

doanh diễn ra liên tục người lao động phải tái sản xuất sức lao động của mình. 

Tiền lương mà doanh nghiệp trả cho người lao động được dùng để bù đắp sức 

lao động mà họ bỏ ra. Mặt khác tiền lương còn kích thích đảm bảo khi người lao 

động làm việc có hiệu quả, có năng suất cao thì tiền lương sẽ tăng lên và ngược 

lại. 

- Công ty nên tổ chức, bố trí lại lao động cho phù hợp, lập tiêu chuẩn, chỉ 

tiêu đánh giá, xếp hạng tháng cho nhân viên. Mỗi doanh nghiệp hoạt động kinh 

doanh đều mong muốn thu nhận được những thông tin cần thiết phục vụ cho 

hoạt động kinh doanh của mình. Nếu doanh nghiệp nào nắm bắt được đầy đủ các 

thông tin cần thiết thì cũng có khả năng tạo thời cơ phát huy thế chủ động trong 
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kinh doanh và đạt hiệu quả cao. Muốn tồn tại và phát triển thì các doanh nghiệp 

cần phải đưa ra giá cả hợp lý thì mới tạo ra lợi thế cạnh tranh của mình. 

Để làm được điều này các doanh nghiệp không còn cách nào khác là tối 

thiểu hoá các chi phí từ đó tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp. Kế toán là một 

trong những công cụ quan trọng của hệ thống quản lý kinh tế, là động lực thúc 

đẩy doanh nghiệp ngày càng phát triển làm ăn có hiệu quả. Vì vậy hoàn thiện 

công tác kế toán là mục tiêu hàng đầu và cần thiết đối với doanh nghiệp. 

- Tăng cường quản lý thời gian và chất lượng lao động. Xét theo hạn chế 

của Công ty đã nói ở trên về việc chấm công ta thấy ngày công lao động là cơ sở 

để tính tiền lương cơ bản phải trả cho người lao động. Ngoài việc phản ánh số 

liệu thực tế nó còn thể hiện tinh thần trách nhiệm của người lao động. Vì thế, 

việc chấm công chính xác là hết sức cần thiết để đảm bảo sự công bằng cho sức 

lực nguời lao động đã bỏ ra cũng như là cơ sở để ban lãnh đạo Công ty đánh giá 

thái độ làm việc của mỗi nhân viên. Thêm mục thời gian làm việc vào bảng 

chấm công để quản lý tình hình đi muộn về sớm của nhân viên cũng như đánh 

giá ngày công lao động được toàn diện và chuẩn xác hơn. Đồng thời để đảm bảo 

tiết kiệm chi phí lao động sống, tăng hiệu quả kinh doanh và chi trả lương theo 

đúng trí lực, sức lực của người lao động thì ngoài tổ chức lao động, Công ty nên 

tăng cường tổ chức công tác kiểm tra và kiểm soát người lao động. 

3.2.2. Công tác kế toán tiền lương 

- Bên cạnh việc kế toán tiến hành ghi tất cả các nghiệp vụ kinh tế phát 

sinh vào sổ Nhật ký chung, Công ty có thể mở sổ Nhật ký đặc biệt để tiện cho 

việc quản lý và tìm kiếm thông tin. Do các nghiệp vụ thu tiền, chi tiền và mua 

bán hàng hóa phát sinh với khối lượng lớn nên việc mở sổ Nhật ký đặc biệt để 

ghi chép riêng các nghiệp vụ phát sinh liên quan đến các đối tượng kế toán này 

sẽ làm giảm bớt lượng ghi chép các nghiệp vụ vào sổ cái. 

- Các sổ Nhật ký đặc biệt là một phần của sổ Nhật ký chung nên phương 

pháp ghi ghép tương tự như sổ Nhật ký chung. Các nghiệp vụ đã ghi vào sổ 

Nhật ký đặc biệt thì không ghi vào sổ Nhật ký chung. Trường hợp này, căn cứ 

để ghi sổ cái là sổ Nhật ký chung và sổ Nhật ký đặc biệt. 

3.2.3. Hệ thống tin học hóa ứng dụng trong công tác kế toán 

 Hiện nay, việc chấm công và tính lương qua Excel mất khá nhiều thời 

gian. Công ty ngày càng mở rộng quy mô kinh doanh, số lượng nhân viên ngày 
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càng tăng thêm vì vậy để việc chấm công và tính lương sao cho chính xác, 

không mất nhiều thời gian lọc sổ sách, chứng từ Công ty nên đưa phần mềm kế 

toán vào sử dụng để giúp cho việc quản lý và tính toán lương dễ dàng hơn. So 

với việc ghi chép sổ sách thủ công, việc sử dụng phần mềm kế toán giúp tiết 

kiệm thời gian ghi chép, lên báo cáo, sổ sách.  

 Có rất nhiều phần mềm kế toán, Công ty nên chọn và áp dụng một phần 

mềm thích hợp với nhu cầu sử dụng và tình hình kinh doanh của Công ty. Áp 

dụng phần mềm kế toán sẽ làm cho công việc của phòng kế toán nhẹ nhàng hơn, 

đơn giản hơn, chính xác hơn. Việc này còn làm cho việc quản lý số lượng sổ 

sách, chứng từ kế toán gọn nhẹ hơn. Sau đây là một số ưu điểm của phần mềm 

kế toán Misa, Công ty có thể sử dụng: 

Phần mềm kế toán Misa là phần mềm kế toán con giúp hỗ trợ các nghiệp 

vụ kế toán như in hóa đơn, lập các kế hoạch kế toán, quản lý vật tư, thiết bị liên 

quan đến hoạt động kinh doanh, lập các báo cáo kế toán, … được thực hiện một 

cách dễ dàng. Phần mềm kế toán Misa sử dụng đơn giản, phù hợp với các doanh 

nghiệp như Công ty TNHH Phương Nam 86. Bên cạnh đó, phần mềm còn hỗ trợ 

thuế tốt giúp cho nhà quản lý có thêm một công cụ để quản lý kế toán doanh 

nghiệp hoàn thiện hơn. 

 

Giao diện phần mềm kế toán Misa 

 Đặc điểm của phần mềm: 

 Giao diện: Phần mềm kế toán Misa có ưu điểm là dễ sử dụng bởi giao 

diện trực quan và thân thiện với người dùng, những người mới bắt đầu sử dụng 
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phầm mềm cũng sẽ cảm thấy thoải mái, cho phép cập nhật dữ liệu một cách linh 

hoạt, các mẫu giấy tờ chứng từ tuân theo quy định ban hành. 

 - Phần mềm cho phép tạo nhiều cơ sở dữ liệu - mỗi đơn vị được thao tác 

trên một cơ sở dữ liệu khác nhau. Khả năng thao tác lưu, ghi sổ dữ liệu tốt. 

 - Độ chính xác cao: Có thể khẳng định rằng số liệu tính toán trong phần 

mềm Misa rất chính xác, khả năng xảy ra các sai sót bất thường do lỗi phần 

mềm rất ít. Điều này giúp người làm kế toán an tâm hơn nhiều so với các 

phương thức kế toán khác. 

 - Khả năng bảo mật: Công nghệ bảo mặt dữ liệu cao, doanh nghiệp sẽ ít lo 

lắng về vấn đề bảo mật như các phần mềm kế toán chạy trên các nên tảng khác. 

 Tác dụng:  

 Cho phép các đối tượng ngoài kế toán như thủ quỹ, thủ kho tham gia vào 

phần mềm, giúp tiết kiệm thời gian công việc của thủ quỹ, thủ kho 

 Giúp kế toán có sẵn số liệu để cung cấp cho ban lãnh đạo để ra quyết định 

kịp thời. 

 Chuẩn hóa chương trình của doanh nghiệp, tiết kiệm thời gian báo cáo mà 

không lo bị cơ quan thuế phạt do báo cáo chậm trễ, số liệu chưa chính xác. 

 Tự động sao lưu dữ liệu mỗi phiên làm việc, dễ dàng phục hồi dữ liệu khi 

có sự cố xảy ra, dữ liệu kế toán luôn được an toàn khi có thay đổi về mặt nhân 

sự kế toán. 

 Quy trình hạch toán: Căn cứ vào bảng phân bổ tiền lương và các khoản 

trích theo lương, kế toán sử dụng phần mềm Misa để hạch toán. Quy trình hạch 

toán: Phần mềm Misa, Tổng hợp,  Chứng từ nghiệp vụ khác. 

3.2.4. Chính sách tiền lương 

Khi khoa học công nghệ ngày càng phát triển, con người hướng đến sự 

thuận lợi, nhanh gọn nhiều hơn thì việc trả lương bằng tiền mặt mất rất nhiều 

thời gian. Để tiết kiệm thời gian thanh toán lương và tạo sự thuận tiện cho người 

lao động, Công ty nên tiến hành trả lương cho NLĐ thông qua hình thức chuyển 

khoản. 

Xây dựng chế độ khen thưởng khuyến khích người lao động hăng say làm 

việc, tích cực tìm kiến những khách hàng tiềm năng. Công ty có thể áp dụng 

mức thưởng như sau:  
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- Mỗi NLĐ vượt doanh thu 100 triệu đồng/ tháng thưởng 5% phần doanh 

thu vượt quá. 

- Mỗi NLĐ vượt doanh thu 200 triệu đồng/ tháng thưởng 10% phần doanh 

thu vượt quá. 

3.3. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN GIẢI PHÁP 

Để hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương 

tại Công ty không chỉ cần sự nỗ lực từ một phía mà cần phải có sự kết hợp giữa 

cá nhân, doanh nghiệp. 

- Đối với cá nhân – nhân viên kế toán: Nhân viên kế toán phải là người có 

trình độ chuyên môn, hiểu biết về lĩnh vực tiền lương và các chính sách, chế độ 

BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ. Muốn vậy, nhân viên kế toán phải thường xuyên 

nghiên cứu, học hỏi, tìm hiểu những thông tin về chính sách kinh tế của nhà 

nước, tình hình kinh tế trong nước và ngoài nước thông qua các phương tiên 

truyền thông như báo chí, truyền hình, các trang web… để kịp thời tiếp cận 

những thay đổi về pháp luật, các chính sách kinh tế của nhà nước, chuẩn mực kế 

toán, kịp thời tiếp cận với sự thay đổi của nền kinh tế thế giới. 

- Đối với doanh nghiệp: Công ty phải nhận thức được tầm quan trọng của 

việc hạch toán và chi trả tiền lương. Trả lương một cách hợp lý không những 

đảm bảo đời sống cho người lao động mà còn thúc đẩy tăng năng suất lao động, 

khuyến khích sáng tạo trong kinh doanh.  

Để đạt được trình độ mong muốn, nhân viên kế toán tiền lương phải nhận 

được sự hỗ trợ từ phía Công ty. Muốn vậy Công ty phải nhận thức được tầm 

quan trọng của việc hạch toán và chi trả lương, trả lương một cách đúng đắn 

không những giúp bảo đảm đời sống người lao động mà còn thúc đẩy tăng năng 

suất lao động, khuyến khích sang tạo trong sản xuất từ đó hạ được giá thành sản 

phẩm. Vì vậy công ty phải lựa chọn nhân viên có trình độ chuyên môn trong 

việc kế toán tiền lương. 

Đồng thời tạo điều kiện để nhân viên của công ty có thể nâng cao trình độ 

thông qua các khóa tập huấn của Bộ tài chính, cử họ đi học các khoá học ngắn 

hạn hoặc dài hạn. 

 Như vậy, việc hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và các khoản trích 

theo lương là rất quan trọng không chỉ đối với doanh nghiệp mà còn đối với sự 

phát triển chung của đất nước. 
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KẾT LUẬN 

Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển với tốc độ nhanh của nền 

kinh tế mở. Mỗi một doanh nghiệp cần phải xác định rõ ràng mục tiêu, con 

đường phát triển riêng của mình, Công ty TNHH Phương Nam 86 cũng không 

nằm ngoài quỹ đạo đó. Để trở thành công cụ quản lý có hiệu quả, kế toán nói 

chung và kế toán tiền lương nói riêng phải luôn được cải tiến và hoàn thiện 

nhằm đáp ứng công tác quản lý lao động trong nền kinh tế hiện nay. 

Giải quyết tốt vấn đề tiền lương và các khoản thanh toán khác cho người 

lao động doanh nghiệp sẽ tạo được niềm tin cho họ, khi đó họ sẽ nỗ lực đóng 

góp hết mình phục vụ sự phát triển của công ty. Để làm được điều này đòi hỏi 

bộ phận kế toán phải nắm rõ các quy định của Nhà nước cũng như thực hiện tốt 

công tác kế toán tiền lương. Như vậy, doanh nghiệp sẽ dễ dàng hơn trong việc 

tiến tới được bốn mục tiêu cơ bản của tiền lương đó là: thu hút nhân viên, duy trì 

nhân viên giỏi, kích thích động viên nhân viên và đáp ứng được các yêu cầu của 

pháp luật mà lại đảm bảo có lợi cho doanh nghiệp mình. 

Công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương được tổ chức tốt 

sẽ góp phần quản lý chặt chẽ, thúc đẩy việc chấp hành tốt các chủ trương chính 

sách của Đảng và Nhà nước về chế độ lao động, đảm bảo tính phân bổ đúng đắn 

tiền lương và các khoản trích theo lương nhằm hạ thấp giá thành sản phẩm, tăng 

thu nhập cho người lao động và tăng lợi nhuận cho Công ty. 

Đề tài nghiên cứu khoa học “Thực trạng kế toán tiền lương và các khoản 

trích theo lương tại Công ty TNHH Phương Nam 86” đã đề cập tới những vấn 

đề lý luận cơ bản, tình hình thực tế tại Công ty và đưa ra một số biện pháp hoàn 

thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty TNHH 

Phương Nam 86.  

 Tuy nhiên, do kiến thức còn nhiều hạn chế nên bài báo cáo không thể 

tránh khỏi những sai sót, em rất mong nhận được sự đánh giá, những ý kiến 

đóng góp quý báu từ các thầy cô để báo cáo khóa luận tốt nghiệp của em được 

hoàn thiện hơn. 

 Cuối cùng, chúng em xin chân thành cảm ơn ban lãnh đạo, phòng kế toán 

Công ty TNHH Phương Nam 86 và ThS. Đỗ Thị Thủy đã nhiệt tình hướng dẫn 
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và giúp đỡ em trong suốt quá trình tìm hiểu, nghiên cứu và hoàn thành bài khóa 

luận tốt nghiệp của mình. 

 Em xin chân thành cảm ơn! 

  

Giảng viên hướng dẫn 

(Ký, ghi rõ họ và tên) 

 

 

 

ThS. Đỗ Thị Thủy 

Sinh viên thực hiện 

(Ký tên) 

 

 

 

Nguyễn Linh Chi 
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